QUY ĐỊNH CỦA MỘT SỐ NƯỚC 
TRÊN THẾ GIỚI VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
Bao gồm: 


- Luật phòng, chống ma túy của Trung Quốc
- Luật kiểm soát các chất gây nghiện và chất hướng thần của Nhật Bản
- Đạo luật chống lạm dụng ma túy của Singapore

I. LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY CỦA TRUNG QUỐC
Luật phòng chống ma túy nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2007 tại kỳ họp thứ 31 của Uỷ ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc khoá 10 nước CHND Trung Hoa và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2008.





Chương 1. Những quy định chung
Điều 1: 

Để ngăn chặn và trừng trị hành vi vi phạm luật ma tuý, bảo vệ sức khoẻ thể xác và tinh thần của công dân, giữ gìn trật tự xã hội, ban hành quy định này.
Điều 2: Luật này quy định ma tuý bao gồm thuốc phiện, hêrôin, amphêtamin, morphine, tài mà và côcain. Ngoài ra còn có các thuốc gây nghiện và thuốc hướng thần có thể gây nghiện cho con người nằm trong danh mục quản lý của Nhà nước.


Căn cứ vào yêu cầu điều trị, giáo dục, nghiên cứu có thể sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tàng trữ, vận chuyển thuốc gây nghiện và thuốc hướng thần theo đúng pháp luật.

Điều 3: Phòng chống ma tuý là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Các cơ quan Nhà nước, đoàn thể xã hội, các đơn vị kinh doanh và các tổ chức khác cùng với công dân phải thực hiện nghĩa vụ phòng chống ma tuý theo đúng quy định của luật này và các luật có liên quan.

Điều 4: Công tác phòng chống ma tuý phải thực hiện đúng phương châm phòng ngừa là chính, quản lý tổng hợp, cấm trồng, cấm sản xuất, cấm mua bán, cấm sử dụng. Công tác phòng chống ma tuý thi hành đúng cơ chế công tác chính quyền chỉ đạo thống nhất, các bộ ngành thực hiện đúng trách nhiệm, quảng đại quần chúng tham gia

Điều 5: Quốc Vụ Viện thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma túy phụ trách tổ chức,  phối hợp, chỉ đạo công tácphòng, chống ma túycủa quốc gia.


Chính quyền nhân dân cấp huyện trở lên căn cứ vào yêu cầu thực tế công tác ma tuý, có thể thành lập Uỷ ban phòng, chống ma túy phụ trách tổ chức, phối hợp, chỉ đạo công tác ma tuý trong khu vực hành chính của mình.

Điều 6: Chính quyền nhân dân cấp huyện trở lên phải đưa công tác phòng, chống ma túy vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc dân, đồng thời đưa kinh phí phòng, chống ma túy vào dự toán ngân sách của cấp chính quyền đó.

Điều 7: Nhà nước khuyến khích quyên góp xã hội cho công tác phòng, chống ma túy, và nhận được ưu đãi thuế theo pháp luật.

Điều 8: Nhà nước khuyến khích triển khai nghiên cứu khoa học kỹ thuật phòng, chống ma túy, phổ biến kỹ thuật kiểm tra ma tuý tiên tiến, phương pháp trang bị và cai nghiện.
Điều 9: Nhà nước khuyến khích công dân tố cáo hành vi phạm tội ma tuý. Chính quyền nhân dân cấp huyện trở lên và các cơ quan có liên quan phải bảo vệ người tố giác. Đối với những người có công tố giác tội phạm hoặc những đơn vị, cá nhân có cống hiến trong công tác phòng, chống ma túy thì được biểu dương khen thưởng.
Điều 10: Nhà nước khuyến khích những người tình nguyện tham gia công tác giáo dục tuyên truyền phòng, chống ma túy và phục vụ cai nghiện xã hội. Chính quyền nhân dân cấp huỵện trở lên phải hướng dẫn, bồi dưỡng cho tình nguyện viên và tạo điều kiện làm việc cần thiết cho họ.
Chương 2. Giáo dục tuyên truyền phòng, chống ma túy

Điều 11: Nhà nước áp dụng các hình thức giáo dục tuyên truyền đến rộng rãi quần chúng nhân dân, phổ cập kiến thức phòng chống ma tuý, tăng cường ý thức phòng, chống ma túy cho công dân, nâng cao năng lực tự giác tẩy chay ma tuý cho công dân. 


Nhà nước cũng khuyến khích công dân, tổ chức phát triển các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy có tính công ích.

Điều 12: Chính quyền nhân dân các cấp phải thường xuyên tổ chức giáo dục tuyên truyền phòng, chống ma túy dưới nhiều hình thức.


Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội liên hiệp phụ nữ phải kết hợp đặc điểm của đối tượng công tác riêng để tổ chức phát triển giáo dục tuyên truyền phòng, chống ma túy

Điều 13: Cơ quan hành chính giáo dục, trường học phải đưa kiến thức phòng chống ma tuý vào nội dung giáo dục của trường học, tiến hành giáo dục tuyên truyền phòng, chống ma túycho học sinh sinh viên. Cơ quan công an, Cơ quan tư pháp và cơ quan y tế có trách nhiệm giúp đỡ.


Điều 14: Các đơn vị có liên quan như: báo chí, xuất bản, văn hoá, đài phát thanh, đài truyên hình… làm mũi nhọn tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy cho toàn xã hội.

Điều 15: Những người quản lý, nhân viên làm việc tại những nơi công cộng như: sân bay, ga tàu, bến xe, bến cảng, nhà hàng, khu vui chơi giải trí có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy ở nơi đó. Thực hiện các biện pháp đề phòng phòng, chống ma túy, phòng ngừa nảy sinh các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống ma túy trong khu vực đó.

Điều 16: Các cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội, các đơn vị doanh nghiệp và các tổ chức khác phải tăng cường giáo dục tuyên truyền phòng, chống ma túy cho nhân viên của mình.

Điều 17: Uỷ ban dân cư, Uỷ ban nông thôn có trách nhiệm giúp đỡ chính quyền nhân dân và cơ quan công an tăng cường tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy, thực hiện các biện pháp phòng chống ma tuý.

Điều 18: Cha mẹ của người chưa thành niên hoặc người giám hộ khác có trách nhiệm giáo dục tác hại của ma tuý cho người chưa thành niên, ngăn chặn họ hút chích ma tuý hoặc có những hoạt động phạm tội ma tuý khác.
Chương 3. Quản lý ma tuý
Điều 19: Nhà nước phải thực hiện quản lý các loại dược phẩm gây nghiện có nguồn gốc thực vật. Nghiêm cấm trồng trái phép cây anh túc, cây côca, tài mà và các loại cây trồng khác dùng để gia công tinh chế ma tuý thuộc danh mục nhà nước quy định quản lý. Nghiêm cấm buôn lậu hoặc mua bán, vận chuyển, mang theo trái phép các loại cây trồng thực vật hoặc mầm giống có gốc ma tuý.


Chính quyền nhân dân các cấp địa phương khi phát hiện trồng cây có gốc ma tuý thì phải kịp thời ngăn chặn, tiêu huỷ và báo cáo lên cơ quan công an.

Điều 20: Các xí nghiệp trồng cây dùng cho sản xuất dược phẩm gây nghiện được nhà nước xác định cần phải trồng các loại cây này theo đúng quy định pháp luật của nhà nước.


Những nơi gia công của các xí nghiệp trên và kho dự trữ dược phẩm gây nghiện do nhà nước xây dựng được coi là mục tiêu cảnh giới trọng điểm quốc gia.


Chưa qua cho phép hoặc tự ý đi vào những nơi cảnh giới trên thì nhân viên cảnh giới phải lập tức yêu cầu người đó phải rời khỏi khu vực này, nếu không chịu rời khỏi khu vực trên thì nhân viên cảnh giới có quyền dùng biện pháp cưỡng chế buộc họ phải rời khỏi khu vực cảnh giới.

Điều 21: Nhà nước thực hiện quản lý các dược phẩm gây nghiện và thuốc hướng thần. Thi hành chế độ cấp phép và kiểm tra nghiên cứu thực nghiệm, sản xuất, mua bán, sử dụng, dự trữ và vận chuyển các loại dược phẩm này.


Nhà nước thi hành chế độ cấp phép sản xuất, kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất hoá học có thể sản xuất ma tuý


Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển, dự trữ, cung cấp, lưu giữ, sử dụng trái phép dược phẩm gây nghiện và các chất hoá học có thể ểan xuất ra ma tuý.

Điều 22: Nhà nước thi hành chế độ cấp phép cho các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dược phẩm gây nghiện, thuốc hướng thần và các chất ma tuý có thể sản xuất ma tuý. Các cơ quan liên quan trong Quốc Vụ Viện có trách nhiệm phải thi hành đúng pháp luật, thực hiện quản lý theo pháp luật việc xuất nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các chất hoá học có thể sản xuất ma tuý.

Điều 23: Khi xảy ra các sự việc như mất trộm, bị cướp, bị huỷ mất hoặc nhập vào từ các con đường phi pháp khác, các đơn vị xảy ra sự cố phải lập tức áp dụng các biện pháp khống chế cần thiết và báo cáo cho cơ quan công an đồng thời báo cáo lên cơ quan chủ quản theo đúng quy định của pháp luật.


Cơ quan công an sau khi nhận được báo cáo hoặc có chứng cứ chứng minh dược phẩm gây nghiện, thuốc hướng thần và các chất hoá học có thể sản xuất ma tuý có khả năng được nhập vào theo con đường phạm pháp thì phải lập tức điều tra và có thể áp dụng các biện pháp khống chế cần thiết đối với các đơn vị có liên quan. Cơ quan giám sát quản lý dược phẩm, cơ quan y tế và các cơ quan có liên quan khác phải phối hợp triển khai công tác với cơ quan công an.

Điều 24: Nghiêm cấm hướng dẫn trái phép các phương pháp chế tạo dược phẩm gây nghiện, thuốc hướng thần và các chất hoá học có thể sản xuất ma tuý. Cơ quan công an sau khi nhận được báo cáo hoặc phát hiện hướng dẫn trái phép các phương pháp chế tạo dược phẩm gây nghiện, thuốc hướng thần và các chất hoá học có thể sản xuất ra ma tuý thì phải kịp thời điều tra xử lý theo đúng pháp luật.

Điều 25: Các biện pháp cụ thể để quản lý dược phẩm gây nghiện, thuốc hướng thần và các chất hóa học có thể sản xuất ra ma tuý do Quốc Vụ Viện quy định.

Điều 26: Cơ quan công an căn cứ vào yêu cầu điều tra ma tuý có thể tiến hành điều tra ma tuý và các chất hoá học có thể sản xuât ra ma tuý đối với người, đồ vật, hàng hoá và các phương tiện giao thông tại khu vực biên giới, trên đường giao thông, cửa khẩu, sân bay, ga tàu, bến xe, bến tàu, cần phải phối hợp với các cơ quan hàng không dân dụng, đường sắt và giao thông.

Hải quan phải tăng cường kiểm tra người, vật, hàng hoá và phương tiện giao thông qua lại biên giới theo đúng pháp luật, ngăn chặn buôn lậu ma tuý và các chất hoá học có thể sản xuất ma tuý.

Cơ quan bưu chính phải tăng cường kiểm tra thư tín theo đúng pháp luật, ngăn chặn ma tuý và các chất hoá học có thể sản xuất ma tuý gửi qua đường bưu chính trái phép.

Điều 27: Khu vui chơi giải trí phải xây dựng chế độ tuần tra, khi phát hiện các hoạt động phạm tội ma tuý trong khu vui chơi giải trí phải kịp thời báo cho cơ quan công an.

Điều 28: Việc thu giữ ma tuý, dụng cụ hút chích ma tuý, tài sản thu lợi từ việc phạm tội ma tuý và áp dụng trực tiếp đối với công cụ, thiết bị, tài sản của người có hành vi phạm tội luật ma tuý phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 29: Cơ quan chủ quản phòng chống rửa tiền phải tăng cường giám sát đối với các nguồn tiền khả nghi có liên quan đến vi phạm luật ma tuý. Cơ quan chủ quản phòng chống rửa tiền và các cơ quan khác chức năng quản lý, giám sát phòng chống rửa tiền khi phát hiện việc có nguồn vốn lưu động nghi ngờ có liên quan đến ma tuý phải kịp thời báo cáo với cơ quan thẩm tra và phối hợp với cơ quan thẩm tra điều tra làm rõ.

Điều 30: Nhà nước xây dựng, kiện toàn hệ thống thông tin phòng chống ma tuý và giám sát ma tuý. Triển khai công tác thu thập, phân tích, sử dụng, trao đổi thông tin phòng chống ma tuý và giám sát ma tuý.


Chương 4. Biện pháp cai nghiện

Điều 31: Nhà nước áp dụng các biện pháp để giúp đỡ người nghiện ma tuý từ bỏ ma tuý, giáo dục và phục hồi người nghiện ma tuý. Người nghiện ma tuý có trách nhiệm phải thực hiện điều trị cai nghiện.

Các biện pháp để xác định người nghiện ma tuý do Bộ y tế, cơ quan quản lý dược phẩm, Bộ công an quy định.

Điều 32: Cơ quan công an có thể tiến hành kiểm tra khi cần thiết đối với người nghi nghiện, người bị kiểm tra có trách nhiệm phối hợp; trong trường hợp người bị kiểm tra chống đối thì cơ quan công an có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế sau khi được phê chuẩn của người phụ trách cơ quan công an cấp huyện trở lên hoặc người phụ trách đồn công an. Cơ quan công an phải tiến hành đăng ký cho người nghiện.

Điều 33: Đối với người nghiện ma tuý, cơ quan công an có thể cho phép người nghiện thực hiện cai nghiện tại cộng đồng và gửi thông báo tới nơi quản lý hộ tịch hoặc chính quyền nhân dân xã, khu phố nơi người đó đang sinh sống. Thời hạn cai nghiện tại cộng đồng là 3 năm.


Người cai nghiện phải thực hiện cai nghiện cộng đồng tại nơi quản lý hộ tịch. Trong trường hợp nơi sinh sống cố định không phải là nơi đăng ký hộ tịch thì phải thực hiện cai nghiện tại cộng đồng tại nơi người đó sinh sống 

Điều 34: Chính quyền nhân dân xã, khu phố phụ trách công tác cai nghiện cộng đồng. Chính quyền nhân dân xã, khu phố căn cứ vào tình hình của người nghiện và gia đình của họ để chỉ định tổ chức cơ sở có liên quan để thoả thuận với họ nơi đăng ký cai nghiện cộng đồng và áp dụng các biện pháp cai nghiện tốt nhất. Cơ quan công an, tư pháp, y tế, dân chính phải chỉ đạo và hỗ trợ để công tác cai nghiện thành công.


Chính quyền nhân dân thôn xã, khu phố và bộ phận hành chính lao động thuộc chính quyền nhân dân cấp huyện phải dạy nghề, hướng dẫn  và giúp đỡ tạo việc làm cho người cai nghiện thất nghiệp.

Điều 35: Người cai nghiện tại cộng đồng phải tôn trọng pháp luật, tự giác thoả thuận cai nghiện và căn cứ vào yêu cầu của cơ quan công an để kiểm tra định kỳ.


Trong trường hợp người cai nghiện vi phạm thoả thuận cai nghiện thì những người tham gia công tác cai nghiện phải phê bình, giáo dục họ. Đối với người vi phạm nghiêm trọng hoặc sử dụng ma tuý trong thời gian cai nghiện thì phải kịp thời báo cáo cho cơ quan công an.

Điều 36: Người nghiện có thể tự đến cơ sở y tế có điều trị cai nghiện để được điều trị cai nghiện.


Việc xây dựng cơ sở cai nghiện hoặc trung tâm điều trị có dịch vụ điều trị cai nghiện phải đáp ứng đủ những điều kiện của Bộ y tế quy định, có sự phê chuẩn của Sở y tế chính quyền nhân dân cấp tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và phải báo cáo cho cơ quan công an cùng cấp lập hồ sơ. Điều trị cai nghiện phải tôn trọng quy định điều trị cai nghiện do Bộ y tế ban hành và do Bộ y tế giám sát kiểm tra.


Điều trị cai nghiện không vì mục đích kinh doanh kiếm lợi. Dược phẩm, máy móc thiết bị và phương pháp điều trị cai nghiện không được quảng cáo. Việc thu phí điều trị cai nghiện phải thực hiện đúng tiêu chuẩn thu phí do Bộ y tế cùng với cơ quan chủ quản giá cả thuộc chính quyền nhân dân cấp tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương quy định.


Điều 37: Căn cứ vào yêu cầu thực tế, cơ sở điều trị có thể tiến hành kiểm tra người và vật mang theo của người đến điều trị cai nghiện; Trong trường hợp có nguy hiểm về thân thể cho người cai nghiện trong thời gian cai nghiện thì có thể áp dụng biện pháp bắt buộc tạm thời để bảo vệ cần thiết.


Khi phát hiện người cai nghiện sử dụng ma tuý trong thời gian cai nghiện thì cơ sở cai nghiện phải kịp thời báo cáo cho cơ quan công an.

Điều 38: Người nghiện thuộc một trong các trường hợp sau thì cơ quan công an cấp huyện trở lên phải ra quyết định cai nghiện cách ly bắt buộc:


1. Chống đối cai nghiện tại cộng đồng


2. Sử dụng ma tuý trong thời gian cai nghiện cộng đồng


3. Vi phạm nghiêm trọng thoả thuận cai nghiện tại cộng đồng 

4. Sau khi qua cai nghiện cộng đồng, cai nghiện cách ly bắt buộc vẫn tiếp tục sử dụng ma tuý.

Đối với người nghiện nặng nếu qua cai nghiện tại cộng đồng khó có thể cai nghiện thành công thì cơ quan công an có thể trực tiếp ra quyết định cai nghiện cách ly bắt buộc.

Người nghiện ma tuý tự nguyện cai nghiện cách ly bắt buộc, có sự đồng ý của cơ quan công an thì có thể vào cơ sở cai nghiện cách ly bắt buộc.

Điều 39: Người nghiện là phụ nữ đang mang thai hoặc có con nhỏ dưới 1 tuổi, người chưa thành niên dưới 16 tuổi không áp dụng cai nghiện bắt buộc.

Người nghiện thuộc trường hợp nêu trên sẽ không áp dụng biện pháp cai nghiên cách ly bắt buộc mà tiến hành cai nghiện tại cộng đồng. Chính quyền xã, khu phố phụ trách công tác cai nghiện cộng đồng có trách nhiệm giúp đỡ, giáo dục và kiểm tra, giám sát việc thực hiện cai nghiện cộng đồng.

Điều 40: Cơ quan công an ra quyết định cai nghiện cách ly bắt buộc cho người nghiện phải cấp giấy quyết định cai nghiện cách ly bắt buộc, gửi cho người nghiện trước khi thực hiện cai nghiện cách ly bắt buộc. Sau khi gửi quyết định trên, trong vòng 24 giờ phải thông báo cho người nhà người có quyết định, đơn vị sở tại và đồn công an quản lý hộ tịch. Người có quyết định khai báo tên tuổi, địa chỉ, nhân thân không chính xác thì cơ quan công an phải thông báo sau khi đã kiểm tra xác minh nhân thân.


Người có quyết định cai nghiện bắt buộc không đồng ý với quyết định trên có thể khiếu nại hoặc khởi kiện ra toà theo đúng pháp luật.

Điều 41: Đối với người có quyết định cai nghiện cách ly bắt buộc, cơ quan công an sẽ gửi họ tới cơ sở cai nghiện cách ly bắt buộc.


Xây dựng, thể chế quản lý và bảo đảm kinh phí cho cơ sở cai nghiện cách ly bắt buộc do Quốc Vụ Viện quy định.

Điều 42: Khi người cai nghiện vào cơ sở cai nghiện cách ly bắt buộc phải qua kiểm tra người và đồ vật mang theo.

Điều 43: Cơ sở cai nghiện ma tuư cách ly bắt buộc phải căn cứ vào loại ma tuý và mức độ nghiện của người cai nghiện để áp dụng điều trị tâm sinh lý và luyện tập phục hồi sức khoẻ tốt nhất.


Căn cứ vào yêu cầu cai nghiện, Cơ  sở cai nghiện có thể tổ chức cho người cai nghiện tham gia lao động sản xuất cần thiết, dạy nghề cho họ. Tổ chức cho người cai nghiện tham gia lao động sản xuất phải trả tiền thù lao cho họ.

Điều 44: Cơ sở cai nghiện cách ly bắt buộc phải dựa vào giới tính, lứa tuổi, tình hình bệnh tật của người cai nghiện để tiến hành quản lý riêng cho họ.


Đối với người cai nghiện tàn tật hoặc đau ốm, cơ sở cai nghiện cách ly bắt buộc phải điều trị và chăm sóc cho họ. Đối với người cai nghiện bị bệnh truyền nhiễm phải áp dụng điều trị, cách ly họ. Đối với những người cai nghiện có khả năng tự làm hại bản thân thì có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế có tính bảo vệ tương ứng.


Nhân viên quản lý cơ sở cai nghiện không được dùng đánh đập, ngược đãi hoặc dùng nhục hình với người cai nghiện

Điều 45: Cơ sở cai nghiện cách ly bắt buộc phải căn cứ vào yêu cầu điều trị cai nghiện để sắp xếp bác sỹ điều trị. Bác sỹ điều trị tại cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền kê đơn trong đó có thuốc gây nghiện và thuốc hướng thần thì có thể cho người cai nghiện sử dụng dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.


Cơ quan y tế phải tăng cường chỉ đạo nghiệp vụ và quản lý giám sát các bác sỹ hành nghề tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 46: Thân nhân của người cai nghiện, đơn vị sở tại hoặc những người làm công tác giáo dục dạy học có thể vào thăm người cai nghiện theo đúng những quy định có liên quan. Nếu được sự phê chuẩn của cơ sở cai nghiện thì người cai nghiện có thể ra ngoài gặp gỡ, thăm nom người thân.


Nhân viên quản lý cơ sở cai nghiện phải kiểm tra đồ vật, thư tín từ ngoài gửi vào cho người cai nghiện, ngăn chặn đưa ma tuý vào trong. Khi kiểm tra thư tín phải đảm bảo tự do thông tin và bảo mật thông tin cho người cai nghiện theo đúng pháp luật.

Điều 47: Thời hạn cai nghiện cách ly bắt buộc là 2 năm.


Sau khi thực hiện cai nghiện bắt buộc 1 năm, qua đánh giá chuẩn đoán thì cơ sở cai nghiện bắt buộc có thể đề xuất kết thúc cai nghiện bắt buộc cho người cai nghiện tốt, báo cáo cho cơ quan ra quyết định cai nghiện cách ly bắt buộc phê chuẩn.


Trước khi kết thúc thời hạn cai nghiện bắt buộc, qua đánh giá chuẩn đoán nếu thấy cần kéo dài thời gian cai nghiện bắt buộc cho người cai nghiện thì cơ sở cai nghiện có thể đề xuất kéo dài thời hạn cai nghiện, báo cáo cho cơ quan ra quyết định cai nghiện phê chuẩn. Thời hạn kéo dài cai nghiện bắt buộc tối đa là 1 năm.

Điều 48: Đối với người kết thúc cai nghiện bắt buộc, Cơ quan ra quyết định cai nghiện bắt buộc có thể phụ trách việc phục sức hồi khoẻ tại cộng đồng cho họ trong thời gian không quá 3 năm.

Tham gia phục hồi sức khoẻ  tại cộng đồng phải thực hiện đúng quy định cai nghiện cộng đồng trong bộ luật này.

Điều 49: Chính quyền nhân dân cấp huyện trở lên căn cứ vào yêu cầu của công tác cai nghiện, có thể mở các trung tâm phục hồi sức khoẻ cai nghiện. Đối với những cơ sở phục hồi sức khoẻ cai nghiện do các lưc lượng xã hội mở ra mang tính công ích phải nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện cần thiết.

Người cai nghiện có thể tự nguyện sinh hoạt, lao động tại cơ sở phục hồi sức khoẻ cai nghiện. Cơ sở phục hồi sức khoẻ cai nghiện tổ chức cho người cai nghiện tham gia lao động sản xuất phải trả công cho người cai nghiện theo chế độ trả lương của nhà nước.

Điều 50: Đối với người nghiện bị bắt, bị tạm giam, đang thụ án hình sự và đang bị áp dụng giáo dục bắt buộc, cơ quan công an và cơ quan tư pháp phải tiến hành điều trị cai nghiện cho họ.

Điều 51: Sở y tế cấp tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương cùng với cơ quan công an căn cứ vào yều cầu để duy trì thành quả cai nghiện và tình hình lây nhiễm HIV trong địa phương mình có thể tổ chức phát triển thuốc cai nghiện để tiếp tục công tác cai nghiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 52: Người cai nghiện không bị phân biệt đối xử trong học tập, công tác và bảo hiểm xã hội. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tạo điều kiện giúp đỡ người cai nghiện trong học tập, công tác và hưởng các bảo hiểm xã hội.

Chương 5. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy
Điều 53: Căn cứ vào các điều ước quốc tế mà Trung Quốc đã ký kết hoặc tham gia và nguyên tắc bình đẳng, Nước CHND Trung Hoa phát triển hợp tác quốc tế PCMT.
Điều 54: Quốc vụ viện uỷ quyền cho Uỷ ban quốc gia PCMT phụt trách tổ chức phát triển hợp tác quốc tế PCMT, thực hiện nghĩa vụ công ước quốc tế PCMT.

Điều 55: Cơ quan tư pháp phụ trách vấn đề liên quan tới tương trợ tư pháp trong truy bắt tội phạm ma tuý theo quy định của pháp luật.

Điều 56: Các bộ ngành trong Quốc Vụ viện phải căn cứ vào chức trách của mình tăng cường trao đổi thông tin ma tuý với cơ quan hành pháp trung ương, địa phương và các tổ chức quốc để phát triển hợp tác hành pháp PCMT theo đúng pháp luật.


Được sự phê chuẩn của Bộ công an, cơ quan công an cấp huyện trở lên tại các vùng biên giới có thể phát triển hợp tác hành pháp với các cơ quan hành pháp khu vực và quốc gia có liên quan.

Điều 57: Từ các vụ án bị triệt phá thông qua hợp tác quốc tế, Chính phủ nước CHND Trung Hoa sẽ chia sẻ với các nước có liên quan nguồn lợi thu được từ việc thu giữ tài sản phi pháp của tội phạm ma tuý.

Điều 58: Các bộ ngành trong Quốc vụ viện căn cứ vào sự uỷ quyền của Quốc vụ viện có thể thông qua con đường ngoại giao để phối hợp với các nước có liên quan phát triển công tác thay cây.
Chương 6. Trách nhiệm pháp lý

Điều 59: Thuộc một trong các trường hợp sau thì đủ cấu thành tội phạm, phải chịu trách nhiệm pháp lý; nếu chưa đủ cấu thành tội phạm thì phải xử phạt theo quản lý trật tự xã hội:

1. Buôn lậu, mua bán, vận chuyển, sản xuất ma tuý

2. Giữ ma tuý phi pháp

3. Trồng cây thuốc phiện trái phép

4. Mua bán, vận chuyển, mang theo, lưu giữ cây trồng và cây giống ma tuý

5. Lưu hành trái phép dược phẩm gây nghiện, thuốc hướng thần và phương pháp sản xuất ma tuý từ các chất hoá học.

6. Cưỡng ép, lôi kéo, xúi giục, lừa gạt người khác sử dụng ma tuý.

7. Cung cấp ma tuý cho người khác.
Điều 60: Thuộc một trong các trường hợp sau thì đủ cấu thành tội phạm, phải chịu trách nhiệm pháp lý; nếu chưa đủ cấu thành tội phạm thì phải xử phạt theo quản lý trật tự xã hội:

1. Bao che tội phạm buôn lậu, mua bán, vận chuyển, sản xuất ma tuý; che giấu, di chuyển ma tuý hoặc tài sản phạm tội cho phần tử phạm tội ma tuý.

2. Tiết lộ thông tin cho người có hành vi phạm tội trong thời gian cơ quan công an đang tiến hành điều tra các hoạt động phạm tội ma tuý.

3. Cản trở công tác điều tra tội phạm ma tuý

4. Che giấu, di chuyển, làm thay đổi, gây thất thoát tài sản thu lợi từ các hoạt động phạm tội ma tuý mà các cơ quan tư pháp, cơ quan hành pháp thu giữ, niêm phong, kiểm soát.
Điều 61: Chứa chấp người nghiện hoặc giới thiệu mua bán ma tuý, đủ cấu thành tội phạm phải chịu trách nhiệm hình sự; nếu chưa đủ cấu thành tội phạm thì cơ quan công an có thể bắt tạm giam từ 10 đến 15 ngày, phạt tiền từ 3.000 nhân dân tệ trở xuống; có tình tiết giảm nhẹ thì tạm giam 5 ngày hoặc phạt tiền từ 500 nhân dân tệ trở xuống.

Điều 62: Người nghiện sẽ bị xử phạt theo luật quản lý trật tự xã hội. Nếu người nghiện chủ động tới cơ quan công an đăng ký hoặc đến những nơi điều trị để được điều trị cai nghiện thì không bị xử phạt theo luật trên.

Điều 63: Trong các hoạt động nghiên cứu thực nghiệm, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và trồng cây có nguồn gốc để sản xuất ra các thuốc gây nghiện nếu vi phạm pháp luật, khiến cho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần hoặc các loại cây trồng có nguồn gốc để sản xuất ra thuốc gây nghiện chảy vào con đường phạm pháp, đủ cấu thành tội phạm thì phải chịu trách nhiệm hình sự; nếu chưa đủ cấu thành tội phạm thì bị xử phạt theo luật hành chính.

Điều 64: Trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán, vận chuyển hoặc xuất nhập khẩu nếu vi phạm quy định của nhà nước khiến cho các chất hoá học để sản xuất ma tuý chảy vào con đường phi pháp, đủ cấu thành tội phạm thì phải chịu trách nhiệm hình sự; nếu chưa đủ cấu thành tội phạm thì bị xử phạt theo luật hành chính.

Điều 65: Những người làm việc tại khu vui chơi giải trí thực hiện hành vi phạm tội ma tuý hoặc tạo điều kiện cho người khác vào khu vui chơi giải trí để thực hiện hành vi vi phạm luật ma tuý, đủ cấu thành tội phạm phải chịu trách nhiệm hình sự; nếu chưa đủ cấu thành tội phạm thì bị xử phạt theo luật hành chính.


Nhân viên quản lý kinh doanh khu vui chơi giải trí biết rõ có hoạt động sử dụng hoặc mua bán ma tuý trong nơi đó mà không báo cho cơ quan công an thì cũng bị xử phạt như điều khoản trên.

Điều 66: Chưa qua phê chuẩn, tự ý điều trị cai nghiện, Bộ y tế phụ trách đã đình chỉ hoạt động vi phạm, thu lợi và sử dụng thuốc, thiết bị điều trị trái phép, đủ cấu thành tội phạm phải chịu trách nhiệm hình sự.
Điều 67: Cơ quan điều trị cai nghiện phát hiện người cai nghiện sử dụng ma tuý. Trong thời gian cai nghiện không báo cáo cho cơ quan công an, Bộ y tế phụ trách đã cải chính; có tình tiết tăng nặng phải bị đình chỉ công tác để chỉnh đốn.

Điều 68: Cơ sở cai nghiện cách ly bắt buộc, cơ quan điều trị, bác sỹ vi phạm quy định sư dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, đủ cấu thành tội phạm phải chịu trách nhiệm hình sự; nếu chưa đủ cấu thành tội phạm thì bị xử phạt hành chính

Điều 69: Những người công tác tại cơ quan công an, cơ quan tư pháp hoặc các cơ quan chủ quản có liên quan khác trong công tác phóng chống ma tuý thuộc một trong các trường hợp sau , đủ cấu thành tội phạm phải chịu trách nhiệm hình sự; nếu chưa đủ cấu thành tội phạm thì xử lý theo các quy định khác:

1. Bao che, dung túng tội phạm ma tuý

2. Có hành vi đánh đập, dùng nhục hình, ngược đãi người cai nghiện

3. Lạm dụng, ăn chặn, chiếm đoạt kinh phí PCMT

4. Tự ý xử phạt điều tra ma tuý và thu giữ, niêm phong, đóng băng tài sản thu lợi từ hoạt động vi phạm luật ma tuý
Điều 70: Những người công tác tại các đơn vị có liên quan phân biệt đối xử với người cai nghiện trong công tác, học tập, hưởng bảo hiểm xã hội, cơ quan giáo dục và cơ quan lao động đã cải chính gây thiệt hại cho đương sự phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

II. LUẬT KIỂM SOÁT CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN VÀ CHẤT HƯỚNG THẦN CỦA NHẬT BẢN (Ban hành năm 1953)

Chương I

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Mục đích của luật này nhằm nâng cao phúc lợi công cộng thông qua việc phòng ngừa tác hại đối với sức khỏe và vệ sinh gây ra bởi việc lạm dụng các chất gây nghiện và chất hướng thần bằng cách tiến hành những biện pháp cụ thể như điều trị y tế cho người nghiện ma túy cũng như kiểm soát việc xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, pha chế, vận chuyển các chất gây nghiện và chất hướng thần.

Điều 2. Những định nghĩa dưới đây sẽ được áp dụng trong Luật này.

1. “Chất gây nghiện” nghĩa là bất kỳ một chất nào nằm trong Bảng I.

2. “Thuốc phiện” nghĩa là thuốc phiện theo quy định trong Luật về thuốc phiện (Luật số 71, năm 1954).

3. “Nhựa thuốc phiện” nghĩa là nhựa thuốc phiện theo quy định trong Luật về thuốc phiện.

4. “Cây có chứa chất gây nghiện” nghĩa là bất kỳ loại cây nào được quy định trong Bảng II.

5. “Chất gây nghiện miễn kiểm soát” là các chất trong tiết mục a, mục 76, Bảng I.

6. “Các chất hướng thần” là bất kỳ chất nào được quy định riêng biệt trong Bảng III.

7. “Nguyên liệu thô của chất gây nghiện và chất hướng thần” nghĩa là bất kỳ chất nào được quy định riêng biệt trong Bảng IV.

8. “Người quản lý chất gây nghiện” là người nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, pha chế chất gây nghiện, sản xuất các chất gây nghiện miễn kiểm soát, người phân phối chất gây nghiện ở trung ương, người bán buôn, bán lẻ chất gây nghiện, người hành nghề y có sử dụng chất gây nghiện, người bảo quản, nghiên cứu về chất gây nghiện.

9. “Người bán buôn chất gây nghiện” là người quản lý chất gây nghiện trừ người hành nghề y, người bảo quản chất gây nghiện và người nghiên cứu về chất gây nghiện.

10. “Người nhập khẩu chất gây nghiện” là người chuyên nhập khẩu các chất gây nghiện theo giấy phép do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp

11. “Người xuất khẩu chất gây nghiện” là người chuyên xuất khẩu các chất gây nghiện theo giấy phép do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp

12.  “Người sản xuất chất gây nghiện” là người chuyên sản xuất các chất gây nghiện theo giấy phép do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp

13.  “Người pha chế chất gây nghiện” là người chuyên pha chế chất gây nghiện hoặc người chuyên nghiệp phân chia, đóng gói chất gây  nghiện theo giấy phép do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp

14.  “Người sản xuất các chất gây nghiện miễn kiểm soát” là người chuyên sản xuất các loại chất gây nghiện miễn kiểm soát theo giấy phép do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp

15.  “Người phân phối chất gây nghiện ở trung ương” là người phân phối chất gây nghiện chuyên nghiệp cho những người bán buôn theo giấy phép do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp

16.  “Người bán buôn chất gây nghiện” là người chuyên phân phối chất gây nghiện cho người bán lẻ, người phụ trách cơ sở y tế, hoặc người phụ trách cơ quan nghiện cứu về y tế theo giấy phép của Quận trưởng.

17.  “Người bản lẻ chất gây nghiện” là người phân phối các chất gây  nghiện theo đơn do người hành nghề y kê theo giấy phép của Quận trưởng.

18. “Người hành nghề y có sử dụng chất gây  nghiện” là người vì mục đích điều trị bệnh, sử dụng một cách chuyên nghiệp các chất gây nghiện, cung cấp các chất này để sử dụng hoặc kê đơn thuốc có chứa chất gây nghiện theo giấy phép của Quận trưởng.

19. “Người bảo quản các chất gây nghiện” là người chuyên phụ trách về các loại chất gây nghiện sẽ được sử dụng hoặc cung cấp để sử dụng tại cơ sở y tế theo giấy phép của Quận trưởng

20.  “Người nghiên cứu chất gây nghiện” là người vì mục đích nghiên cứu khoa học, trồng cây có chứa chất gây nghiện, hoặc sử dụng chất gây nghiện, thuốc phiện hoặc nhựa thuốc phiện theo giấy phép của Quận trưởng

21.  “Địa điểm liên quan đến chất gây nghiện” là nơi những người quản lý chất gây nghiện tiến hành việc kinh doanh hoặc tiến hành nghiên cứu khoa học, nơi sản xuất, pha chế, hiệu thuốc, bệnh viện, phòng khám và cơ sở nghiên cứu. 

22.  “Cơ sở y tế sử dụng chất gây nghiện y tế” là một bệnh viện hoặc nơi người hành nghề y sử dụng chất gây nghiện tiến hành chữa trị.

23.  “Cơ sở nghiên cứu chất gây nghiện” là một cơ sở nghiên cứu có người nghiên cứu về chất gây nghiện tiến hành vào nghiên cứu khoa học.

24.  “Nghiện chất gây nghiện” là tình trạng nhiễm độc mãn tính các chất gây nghiện, cần sa, hoặc thuốc phiện.

25. “Người nghiện chất gây  nghiện” là người trong tình trạng nghiện chất gây nghiện

26.  “Người quản lý chất hướng thần” là người nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, pha chế, sử dụng chất hướng thần, người bán buôn, bán lẻ chất hướng thần, người phụ trách bệnh viện… hoặc người phụ trách cơ quan nghiên cứu về chất hướng thần.

27. “Người bán buôn chất hướng thần” là người quản lý chất hướng thần ngoài người phụ trách bệnh viện… hoặc người phụ trách cơ quan nghiên cứu chất hướng thần.

28. “Người nhập khẩu chất hướng thần” là người chuyên nhập khẩu các chất hướng thần theo giấy phép do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp

29. “Người xuất khẩu chất hướng thần” là người chuyên xuất khẩu chất hướng thần theo giấy phép do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp

30.  “Người sản xuất/ điều chế chất hướng thần” là người chuyên sản xuất các chất hướng thần, chuyên pha chế các chất hướng thần theo giấy phép do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp hoặc là người chuyên phân chia, đóng gói chất hướng thần theo giấy phép do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp.

31. “Người tận dụng chất hướng thần” là người chuyên chuyển hóa chất hướng thần sang chất khác không phải chất hướng thần bằng quy trình hóa học theo giấy phép do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp

32. “Người bán buôn chất hướng thần” là người chuyên nghiệp phân phối chất hướng thần cho người bán lẻ theo giấy phép của Quận trưởng

33. “Người bán lẻ chất hướng thần” là người phân phối các chất hướng thần theo đơn thuốc có chất hướng thần theo giấy phép do Quận trưởng cấp

34. “Người phụ trách cơ quan nghiên cứu chất hướng thần” là người chịu trách nhiệm ở một cơ sở mà chất hướng thần được sản xuất và sử dụng cho mục đích nghiên cứu và thí nghiệm khoa học theo giấy phép của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi hoặc Quận trưởng cấp

35. “Địa điểm liên quan đến chất hướng thần” là cửa hàng, xí nghiệp, khu nhà máy và hiệu thuốc, nơi người buôn bnas chất hướng thần tiếp xúc với chất hướng thần vì công việc của mình.

Chương II

KIỂM SOÁT CHẤT GÂY NGHIỆN

Phần 1. CẤP GIẤY PHÉP

Điều 3. Giấy phép của người nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất hoặc người bán buôn chất gây nghiện Trung ương sẽ được cấp bởi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và giấy phép của người bán buôn, bán lẻ chất gây nghiện, người hành nghề  y, người bảo quản hoặc người nghiên cứu về chất gây nghiện sẽ được cấp bởi Quận trưởng cho từng địa điểm liên quan đến chất gây nghiện.

1. Không một người nào khác được cấp giấy phép ngoài những người được đề cập dưới đây:

(1) Đối với giấy phép cho người nhập khẩu chất gây nghiện, người được cấp giấy phép cho việc tiếp thị y tế theo đúng các điều khoản trong Luật về Dược phẩm.

(2) Đối với giấy phép cho người xuất khẩu chất gây nghiện, người được cấp giấy phép cho việc tiếp thị hay buôn bán y tế đúng theo các điều khoản của Luật về Dược phẩm và người đó là dược sĩ hoặc thuê dược sĩ làm việc cho mình.

(3) Đối với giấy phép cho người sản xuất hoặc điều chế chất gây nghiện, người được cấp giấy phép cho việc tiếp thị hoặc sản xuất y tế theo đúng với các điều khoản quy định trong Luật về dược phẩm.

(4) Đối với giấy phép cho người sản xuất chất gây nghiện miễn kiểm soát, người được cấp giấy phép cho việc chuyên sản xuất y tế phải theo đúng các điều khoản quy định tỏng Luật về dược phẩm.

2. Giấy phép không được cấp cho những người thuộc các trường hợp sau:

(1) Người bị thu hồi giấy phép theo điều khoản quy định trong khoản 1 Điều 51 và người chưa hết 3 năm kể từ ngày giấy phép bị thu hồi.

(2) Người bị tuyên mức hình phạt nặng hơn mức phạt tiền và chưa hết 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt, hoặc được miễn thi hành án.

(3) Người vi phạm luật này, luật kiểm soát cây cần sa, luật thuốc phiện, luật dược sĩ, luật về dược phẩm, luật người hành nghề y, luật chăm sóc y tế hoặc các luật khác hoặc các pháp lệnh về các vấn đề y dược, và chưa hết 2 năm từ ngày vi phạm.

(4) Người được bảo trợ đã trưởng thành.

(5) Người không đủ khả năng thực hiện công việc của người quản lý chất gây nghiện do khiếm khuyết về thể chất hoặc tâm thần.

(6) Người nghiện chất gây nghiện hoặc người nghiện chất kích thích.

(7) Người hoặc tổ chức tư pháp có người thuộc một trong những quy định nêu trên.

Điều 4

1. Trong trường hợp Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi hoặc Quận trưởng chấp nhận cấp giấy phép cho người quản lý chất gây nghiện theo đúng các điều khoản quy định trong các mục trên, họ sẽ in cấp giấy phép cho những người quản lý chất gây  nghiện có liên quan.

2. Giấy phép sẽ ghi tên, địa chỉ của người quản lý chất gây nghiện, các nội dung khác theo quy định của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

3. Giấy phép không được chuyển nhượng cho người khác hay cho người khác mượn.

Điều 5. Thời hạn hiệu lực của giấy phép cho người quản lý chất gây nghiện sẽ được tính từ ngày cấp cho đến ngày 31 tháng 12 năm sau.

Điều 6. Ngoài trường hợp hết thời hạn hoặc bị thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều 51, giấy phép cho người quản lý chất gây nghiện sẽ trở nên vô hiệu trong các trường hợp sau:

(1) Khi có thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều 7

(2) Khi người quản lý chất gây nghiện không còn đủ điều kiện quy định trong bất cứ mục nào của Khoản 2 Điều 3.

Điều 7. Trong trường hợp ngừng kinh doanh hoặc ngừng nghiên cứu tại địa điểm liên quan đến chất gây nghiện trong thời gian giấy phép vẫn còn hiệu lực, người quản lý chất gây nghiện phải gửi thông báo trong vòng 15 ngày kèm theo giấy phép cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nếu họ là người nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất chất gây nghiện, điều chế, sản xuất chất gây nghiện miễn kiểm soát hoặc là người bán buôn chất gây nghiện trung ương, và cho Quận trưởng nếu họ là người bán buôn, bán lẻ, người hành nghề y, người bảo quản hay nghiên cứu về chất gây nghiện.

1. Điều khoản quy định ở trên cũng sẽ được áp dụng trong trường hợp người quản lý chất gây nghiện không còn đủ điều kiện theo bất cứ mục nào quy định tại khoản 2 Điều 3.

2. Trong trường hợp người quản lý chất gây nghiện đã qua đời hoặc người quản lý chất gây nghiện là một pháp nhân đã giải thể, người thừa kế hoặc người quản lý tài sản, hoặc người thanh toán, người quản lý sự vỡ nợ hoặc 1 đại diện của pháp nhân vẫn tồn tại sau khi hợp nhất với pháp nhân khác hoặc đại diện của 1 pháp nhân mới được thành lập từ sự hợp nhất sẽ phải gửi thông báo trong vòng 15 ngày kèm theo giấy phép cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nếu người mất hay giải thể là người nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, điều chế chất gây nghiện, sản xuất chất gây nghiện miễn kiểm soát hay người bán buôn chất gây  nghiện trung ương, và cho Quận trưởng nếu người mất hay giải thể là người bán buôn, bán lẻ, người hành nghề y, người bảo quản hay nghiên cứu về chất gây nghiện.

Điều 8. Trường hợp giấy phép đã hết hạn hoặc bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 51, trong vòng 15 ngày, người quản lý chất gây nghiện sẽ phải trả lại giấy phép cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nếu là người nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, điều chế chất gây nghiện, hoặc là người sản xuất chất gây nghiện miễn kiểm soát hoặc là người bán buôn chất gây nghiện ở trung ương, và cho Quận trưởng nếu là người bán buôn, bán lẻ, người hành nghề y, người bảo quản hay nghiên cứu về chất gây nghiện.

Điều 9. Trường hợp người quản lý chất gây nghiện muốn thay đổi các nội dung nêu trong giấy phép, trong vòng 15 ngày người đó sẽ phải gửi thông báo kèm theo giấy phép cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nếu là người nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, điều chế chất gây nghiện, hoặc là người sản xuất chất gây nghiện miễn kiểm soát hoặc là người bán buôn chất gây nghiện ở trung ương, và cho Quận trưởng nếu là người bán buôn, bán lẻ, người hành nghề y, người bảo quản hay nghiên cứu về chất gây nghiện.

1. Trong trường hợp nhận được thông báo nêu trên, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi hoặc Quận trưởng sẽ cấp giấy phép mới cho người quản lý chất gây nghiện có liên quan.

Điều 10

1. Trong trường hợp giấy phép bị hư hỏng hoặc bị mất, trong vòng 15 ngày người quản lý chất gây nghiện sẽ phải làm đơn xin cấp lại giấy phép, trong đó nêu rõ lý do và gửi kèm theo giấy phép liên quan nếu bị hư hỏng cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nếu là người nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, điều chế chất gây nghiện, hoặc là người sản xuất chất gây nghiện miễn kiểm soát hoặc là người bán buôn chất gây nghiện ở trung ương, và cho Quận trưởng nếu là người bán buôn, bán lẻ, người hành nghề y, người bảo quản hay nghiên cứu về chất gây nghiện.

2. Trong trường hợp tìm thấy giấy phép bị mất sau khi đã in cấp giấy phép mới, trong vòng 15 ngày, người quản lý chất gây nghiện phải gửi trả lại giấy phép được tìm thấy cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nếu là người nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, điều chế chất gây nghiện, hoặc là người sản xuất chất gây nghiện miễn kiểm soát hoặc là người bán buôn chất gây nghiện ở trung ương, và cho Quận trưởng nếu là người bán buôn, bán lẻ, người hành nghề y, người bảo quản hay nghiên cứu về chất gây nghiện.

Phần 2. CẤM VÀ HẠN CHẾ

Điều 12

1. Không ai được phép nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, điều chế, chia nhỏ, phân phối, nhận, cung cấp, quản lý, chiếm hữu hoặc tiêu hủy diacetylmorphine, các muối của nó hoặc chất gây nghiện có chứa thành phần này (sau đây được gọi chung là diacetylmorphine). Tuy nhiên, điều khoản này sẽ không áp dụng cho trường hợp người phụ trách cơ sở nghiên cứu chất gây nghiện phân phối, nhận, hay tiêu hủy chất gây nghiện theo giấy phép của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và trường hợp người nghiên cứu chất gây nghiện sản xuất, điều chế, chia nhỏ, quản lý hay sở hữu chất gây nghiện đó vì mục đích nghiên cứu khoa học theo giấy phép của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

2. Không ai được nhập khẩu hay xuất khẩu chất gây nghiện.

3. Không ai được trồng cây có chứa chất gây nghiện. Trừ trường hợp người nghiên cứu chất gây nghiện trồng cây có chất gây nghiện vì mục đích nghiên cứu khoa học theo giấy phép của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

4. Không ai được điều trị bằng diacetylmorphine như đã cấm theo quy định tại khoản 1.

Điều 13

1. Chỉ người nhập khẩu chất gây nghiện được phép nhập khẩu chất gây nghiện (ngoại trừ diacetylmorphine và chất gây nghiện quy định tại khoản 2 điều 12, và sau đây sẽ được gọi chung là Điều 19-2). Tuy nhiên, điều khoản này sẽ không áp dụng đối với người có ý định mang theo chất gây nghiện vào Nhật Bản với mục đích chữa bệnh và được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội cho phép.

2. Theo quy định trên, người có chất gây nghiện nhập bằng cách mang theo vào Nhật Bản sẽ được coi là người được cung cấp chất gây nghiện để điều trị bởi người hành nghề y.        

Điều 14

1. Người nhập khẩu muốn nhập khẩu chất gây nghiện phải được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp giấy phép cho mỗi lần nhập khẩu.

2. Người muốn được cấp giấy phép nhập khẩu như nêu trên phải gửi đơn lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi trình bày rõ các nội dung sau:

(1) Tên và số lượng chất gây nghiện được nhập khẩu

(2) Tên và địa chỉ của hãng sản xuất

(3) Thời gian nhập khẩu

(4) Phương tiện vận chuyển

(5) Tên của cảng nhập khẩu

3. Người xin cấp giấy phép nêu tại khoản 1 muốn thay đổi một trong những nội dung nói trên sẽ phải được sự đồng ý của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

4. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi có thể sẽ không cấp phép theo khoản 1 hoặc theo khoản trên nếu nhận thấy không có đủ các điều kiện để cấp phép trên cơ sở cân nhắc nhu cầu và chất gây nghiện còn tồn trữ của người xin nhập khẩu.

5. Khi cấp giấy phép theo khoản 1, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ in cấp giấy phép nhập khẩu và giấy chứng nhận cho phép nhập khẩu nói rõ tên và địa chỉ của người xin nhập khẩu và các nội dung như đã quy định trong Khoản 2.

6. Trong trường hợp đã cấp giấy phép theo khoản 3, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ gia hạn giấy phép nhập khẩu và cấp giấy chứng nhận cho phép nhập khẩu cho người xin được nhập khẩu.

Điều 15. Người nhập khẩu chất gây nghiện đã nhập khẩu chất gây nghiện phải xuất trình giấy chứng nhận cho phép xuất khẩu được cấp bởi Chính phủ nước xuất khẩu cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi trong vòng 10 ngày sau ngày nhập khẩu hoặc ngày nhận được giấy chứng nhận cho phép xuất khẩu.

Điều 16. Người nhập khẩu chất gây nghiện không nhập khẩu được chất gây nghiện trong thời hạn cho phép phải gửi trả lại giấy phép nhập khẩu cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi trong vòng 10 ngày sau khi hết thời gian đó.

Điều 17. Chỉ người xuất khẩu chất gây nghiện mới được xuất khẩu chất gây nghiện. Tuy nhiên, điều khoản này không áp dụng cho người rời khỏi Nhật Bản có mang theo chất gây nghiện với mục đích chữa bệnh với sự cho phép của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Điều 18. Người xuất khẩu chất gây nghiện muốn xuất khẩu chất gây nghiện phải có giấy phép của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lượi cho mỗi lần xuất khẩu.

1. Người muốn xin giấy phép xuất khẩu như đã đề cập ở trên phải gửi đơn lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi trình bày rõ các nội dung sau đây, kèm theo giấy chứng nhận được phép nhập khẩu do Chính phủ nước nhập khẩu cấp.

(1) Tên và số lượng chất gây nghiện được xuất khẩu

(2) Tên và địa chỉ người nhập khẩu

(3) Thời gian xuất khẩu

(4) Phương tiện vận chuyển

(5) Tên cảng xuất khẩu.

2. Người xuất khẩu đã xin được giấy phép như đã đề cập ở khoản 1 muốn thay đổi một trong các thông tin nêu trên phải được sự đồng ý của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

3. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nếu đã cho phép theo đơn như trong khoản 1 sẽ cấp giấy phép xuất khẩu và giấy chứng nhận được phép xuất khẩu, trong đó nêu rõ tên và địa chỉ của người xin được xuất khẩu và các nội dung khác như đã quy định tại khoản 2.

4. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nếu đã đồng ý cho phép theo khoản 3 gia hạn giấy phép xuất khẩu và cấp giấy chứng nhận được phép xuất khẩu cho người xin được xuất khẩu.

5. Người xuất khẩu chất gây nghiện xuất khẩu chất gây nghiện phải gửi giấy chứng nhận được phép xuất khẩu kềm theo số chất gây nghiện được xuất khẩu.

Điều 19. Người xuất khẩu không xuất khẩu được chất gây nghiện trong thời hạn cho phép phải gửi trả lại giấy phép xuất khẩu và giấy chứng nhận được phép xuất khẩu cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi trong vòng 10 ngày sau khi hết thời hạn xuất khẩu.

Điều 19-2.   Người xuất khẩu chất gây nghiện không được khai sai tên và số lượng chất gây nghiện định xuất khẩu.

Điều 20. 
1. Không người nào, trừ người sản xuất chất gây nghiện được sản xuất chất gây nghiện (không kể diacetylmorphine). Tuy nhiên, điều khoản này sẽ không áp dụng cho người nghiên cứu chất gây nghiện sản xuất chất gây nghiện cho mục đích nghiên cứu khoa học.

2. Không người nào, ngoài người sản xuất, điều chế chất gây nghiện hay người sản xuất chất gây nghiện miễn kiểm soát được sản xuất chất gây nghiện miễn kiểm soát. Tuy nhiên, điều khoản này không áp dụng cho người nghiên cứu chất gây nghiện sản xuất chúng cho mục đích nghiên cứu khoa học.
Điều 21

1. Người sản xuất, điều chế chất gây nghiện hay người sản xuất chất gây nghiện miễn kiểm soát muốn sản xuất chất gây nghiện hoặc chất gây nghiện miễn kiểm soát phải được phép của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho mỗi giai đoạn từ tháng 1-6 và từ tháng 7-12 (“mỗi nửa năm”) về tên và số lượng chất gây nghiện hay chất gây nghiện miễn kiểm soát được sản xuất, và tên và số lượng chất gây nghiện, cây thuốc phiện được sử dụng để sản xuất.

2. Quy định tại khoản 4 Điều 14 cũng được áp dụng đối với việc cho phép như đã đề cập ở khoản trên.

3. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi khi xét thấy cần thiết phải cấp phép như trong khoản 1 sẽ ghi rõ dung tích của từng thùng hàng dùng để chứa số chất gây nghiện được sản xuất.

Điều 22. Không người nào, trừ người sản xuất hay người nghiền tán chất gây nghiện, được pha chế hay phân nhỏ chất gây nghiện. Tuy nhiên, điều khoản này sẽ không áp dụng đối với người nghiên cứu chất gây nghiện pha chế hay phân nhỏ chúng vì mục đích nghiên cứu khoa học.

Điều 23

1. Nếu người sản xuất hay người pha chế chất gây nghiện muốn pha chế hay phân nhỏ chất gây nghiện sẽ phải xin giấy phép của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi mỗi năm 2 lần về tên và số lượng chất gây nghiện được pha chế hay phân nhỏ và tên và số lượng chất gây nghiện được sử dụng cho việc pha chế.

2. Quy định tại khoản 4 Điều 14 và khoản 3 Điều 21 cũng sẽ được áp dụng đối với việc cấp giấy phép như đã nói ở đoạn trên.

(Phân phối)

Điều 24

1. Không người nào, ngoài người buôn bán chất gây nghiện, được phép phân phối chất gây nghiện. Tuy nhiên quy định này sẽ không áp dụng trong các trường hợp sau:

(1) Khi người phụ trách 1 cơ sở y tế phân phối chất gây nghiện được cung cấp để dùng vào việc điều trị

(2) Khi người được cấp chất gây nghiện để điều trị từ một người hành nghề y, hoặc người được cấp chất gây nghiện theo đơn thuốc từ người bán lẻ chất gây nghiện nhận thấy những loại chất gây nghiện đó không cần thiết cho việc điều trị và chuyển chúng tới người phụ trách cơ sở y tế hoặc tới người bán lẻ chất gây nghiện;

(3) Khi người được cấp chất gây nghiện để sử dụng vào điều trị từ người hành nghề y hoặc người đã nhận chất gây nghiện theo đơn thuốc từ người bán lẻ chất gây nghiện qua đời, người thừa kế hoặc người quản lý di sản thay cho người thừa kế sẽ chuyển trả các loại chất gây nghiện mà họ có cho người phụ trách cơ sở y tế hoặc cho người bán lẻ chất gây nghiện

2. Quy định trên sẽ không áp dụng trong trường hợp chất gây nghiện được cấp để điều trị được cung cấp trái với quy định tại khoản 1,3 hay 4 Điều 27 hoặc khi đơn thuốc được cấp vi phạm quy định tại khoản 3 hay 4 Điều 27.

3. Người nhập khẩu chất gây nghiện không được phân phối chất gây nghiện cho bất cứ người nào khác ngoài người sản xuất, pha chế chất gây nghiện, người bán buôn chất gây nghiện trung ương và người bán buôn chất gây nghiện. Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng đối với trường hợp người nhập khẩu chất gây nghiện phân phối codein, dihydrocodein hay các loại muối của chúng cho người sản xuất chất gây nghiện miễn kiểm soát.

4. Người xuất khẩu chất gây nghiện không được phân phối chất gây nghiện cho bất cứ người nào khác ngoài các trường hợp xuất khẩu

5. Người sản xuất chất gây nghiện không được phép phân phối chất gây nghiện cho bất cứ người nào khác ngoài người xuất khẩu, sản xuất, pha                                                                                                                                                                                       chế chất gây nghiện, người bán buôn chất gây nghiện trung ương và người bán buôn chất gây nghiện. Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng trong trường hợp người sản xuất chất gây nghiện phân phối codein, dihydrocodein, hoặc các loại muối của chúng cho người sản xuất chất gây nghiện miễn kiểm soát.

6. Người pha chế chất gây nghiện không được phân phối chất gây nghiện cho bất cứ người nào khác ngoài người xuất khẩu, pha chế chất gây nghiện, người bán buôn chất gây nghiện trung ương và người bán buôn chất gây nghiện.

7. Người sản xuất chất gây nghiện miễn kiểm soát không được phân phối chất gây nghiện.

8. Người bán buôn chất gây nghiện trung ương không được phân phối chất gây nghiện cho bất cứ người nào khác ngoài người bán buôn chất gây nghiện trung ương và người bán buôn chất gây nghiện.

9. Người bán buôn chất gây nghiện không được phân phối chất gây nghiện cho bất cứ người nào khác ngoài người bán buôn, người bán lẻ chất gây nghiện, người phụ trách cơ sở y tế và người phụ trách cơ sở nghiên cứu chất gây nghiện cùng nằm ở Quận nơi mà họ được cấp phép cho địa điểm liên quan đến chất gây nghiện.

10. Người bán lẻ chất gây nghiện không được phân phối chất gây nghiện cho người khác ngoài người có đơn thuốc (trừ các đơn thuốc vi phạm quy định tại khoản 3 hoặc 4 Điều 27).

11. Các quy định nêu trên sẽ không áp dụng cho trường hợp phân phối chất gây nghiện theo giấy phép của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Điều 25

Người bán lẻ chất gây nghiện cấp chất gây nghiện cho người có đơn thuốc không được cấp chất gây nghiện nào ngoài loại được kê trong đơn.

Điều 26

1. Không ai ngoài người buôn bán chất gây nghiện, người phụ trách cơ sở y tế hoặc người phụ trách cơ sở nghiên cứu chất gây nghiện được nhận chất gây nghiện. Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng trong các trường hợp sau:

(1) Khi người hành nghề y nhận chất gây nghiện từ người phụ trách cơ sở y tế

(2) Khi người được cấp đơn thuốc nhận chất gây nghiện theo đơn từ người bán lẻ chất gây nghiện

2. Quy định nêu trên không áp dụng cho trường hợp chất gây nghiện được cấp bởi người hành nghề y vi phạm quy định tại khoản 3 và 4 Điều 27, hoặc trường hợp đơn thuốc được cấp trái với những quy định đó.

3. Người buôn bán chất gây nghiện, người phụ trách cơ sở y tế hoặc người phụ trách cơ sở nghiên cứu chất gây nghiện không được có vai trò khác trong việc cấp chất gây nghiện như đã bị cấm theo quy định tại Điều 24.
Điều 27

1. Không ai khác ngoài người hành nghề y được sử dụng thuốc phiện hoặc cung cấp để sử dụng, hoặc cấp đơn thuốc có kê chất gây nghiện. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

(1) Khi người nghiên cứu chất gây nghiện sử dụng chất gây nghiện vì mục đích nghiên cứu khoa học

(2) Khi người bảo quản chất gây nghiện được cung cấp chất gây nghiện để quản lý từ 1 người hành nghề y

(3) Khi người quản lý chất gây nghiện là người nhận chất gây nghiện được phân phối theo đơn thuốc từ người bán lẻ chất gây nghiện.

2. Các quy định trên sẽ không áp dụng trong trường hợp chất gây nghiện hay đơn thuốc có kê chất gây nghiện được cung cấp hay cấp trái với quy định tại khoản 3 hay 4.

3. Không người hành nghề y nào được sử dụng chất gây nghiện, cung cấp để sử dụng, hoặc cấp đơn thuốc có kê chất gây nghiện vì mục đích nào khác ngoài mục đích chữa bệnh. Tuy nhiên, bác sĩ được chỉ định của y học tâm thần có thể sử dụng N-allylnomorphine, các loại muối của nó, bất cứ loại chất gây nghiện nào có chứa thành phần này, hoặc các loại chất gây nghiện khác được chỉ định theo quy định của Chính phủ vì mục đích chữa bệnh theo quy định ở khoản 1 Điều 58-6.

4. Mặc dù đã có quy định nêu trên, người hành nghề y không được sử dụng chất gây nghiện, cung cấp để sử dụng, hay cấp đơn thuốc có chất gây nghiện vì mục đích làm giảm các triệu chứng cai hoặc vào việc điều trị nghiện, trừ trường hợp người hành nghề y làm công tác cai nghiện tại bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tại khoản 1 Điều 58-8, có thể cung cấp b-dimethylamino-4, 4-diphenyl-3-heptanon, các loại muối, bất cứ loại chất gây nghiện nào có chứa chất này, hoặc bất cứ loại chất gây nghiện nào khác được chỉ định theo quy định của Chính phủ, cho người đang điều trị trong bệnh viện theo như quy định tại Điều 58-8.

5. Không ai được sử dụng chất gây nghiện như đã bị cấm theo quy định tại khoản 1,3 và 4.

6. Khi cấp đơn thuốc, người hành nghề y phải ghi rõ trong đơn thuốc tên của bệnh nhân (hoặc loài thú, tên của chủ sở hữu hay người trông nom), tên và số lượng chất gây nghiện, chỉ định và liều lượng, tên của người hành nghề y, số giấy phép, và các nội dung khác mà Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quy định và ghi tên, đóng dấu hoặc ký.

Điều 28

1. Không ai ngoài người quản lý thuốc phiện, người phụ trách cơ sở y tế và người phụ trách cơ sở nghiên cứu chất gây nghiện được sở hữu chất gây nghiện. Tuy nhiên, điều khoản này không áp dụng trong các trường hợp sau:

(1) Khi người sở hữu chất gây nghiện là người được cung cấp chất gây nghiện để quản lý từ 1 người hành nghề y, hay nhận chất gây nghiện được phân phối theo đơn thuốc từ 1 người bán lẻ chất gây nghiện

(2) Khi người được cung cấp chất gây nghiện để sử dụng từ người hành nghề y, hoặc nhận chất gây nghiện được cấp theo đơn thuốc từ người bán lẻ chất gây nghiện qua đời, người thừa kế hay người quản lý di sản thay cho người kế thừa sẽ sở hữu số chất gây nghiện mà người đã mất thực sự có.

2. Điều khoản quy định trên sẽ không áp dụng cho trường hợp chất gây nghiện hay đơn thuốc có kê chất gây nghiện được cấp hoặc kê bởi người hành nghề y trái với quy định tại khoản 3 hoặc 4 điều 27.

3. Người sản xuất chất gây nghiện miễn kiểm soát không được quản lý bất kỳ loại chất gây nghiện nào ngoài codein, dihydrocodein và các muối của chúng.

Điều 29.
Người có ý định tiêu hủy chất gây nghiện sẽ phải thông báo với Quận trưởng về tên và số lượng chất gây nghiện và cách tiêu hủy và sẽ tiêu hủy số chất gây nghiện bị nghi ngờ trước sự chứng kiến của các quan chức thuộc Quận nói trên. Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp người bán lẻ hay người phụ trách cơ sở y tế tiêu hủy chất gây nghiện được cấp theo đơn thuốc theo quy định của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Điều 29-2.
Không ai được phép quảng cáo chất gây nghiện, trừ trường hợp các chất gây nghiện được đề cập đến trên các báo hoặc tạp chí có liên quan đến các vấn đề y, dược, khoa học dành cho những người có liên quan đến y dược hoặc trong các sách báo khác chủ yếu dành cho những người liên quan đến y dược.

Chương III. KIỂM SOÁT CHẤT HƯỚNG THẦN
Phần 1. CẤP PHÉP VÀ ĐĂNG KÝ

Điều 50. Giấy phép cho người nhập khẩu chất hướng thần, người xuất khẩu chất hướng thần, người sản xuất, pha chế chất hướng thần hoặc người sử dụng chất hướng thần phải do Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp; giấy phép cho nhà bán buôn chất hướng thần hoặc người bán lẻ chất hướng thần phải do Quận trưởng cấp cho từng địa điểm liên quan đến chất hướng thần.

1. Không cấp giấy phép trong những trường hợp sau:

(1) Thiết kế và trang thiết bị của cơ sở kinh doanh chất hướng thần không đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

(2) Người thuộc vào một trong những điều mục từ a đến g sau đây:

a) Người có giấy phép đã bị thu hồi và chưa qua thời hạn 3 năm kể từ ngày giấy phép bị thu hồi

b) Người bị xử phạt mức nặng hơn hình phạt tù và chưa hết thời hạn 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt

c) Người vi phạm luật này, luật kiểm soát cần sa, luật thuốc phiện, luật dược sỹ, luật quản lý dược, các luật và nghị định liên quan đến việc quản lý y dược và vẫn chưa trải qua thời hạn 2 năm từ ngày hành vi vi phạm xảy ra

d) Người được bảo trợ và trưởng thành

e) Người được ghi rõ trong Thông tư của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi là không có khả năng thực hiện công việc của người quản lý chất gây nghiện một cách bình thường do sự thiểu năng về thể chất và/hoặc tâm thần

f) Người nghiện ma túy hoặc người nghiện chất kích thích

g) Một thể nhân hoặc một tổ chức pháp nhân có nhân viên làm công việc kinh doanh của cơ quan thuộc một trong những trường hợp quy định tại các điều khoản từ a đến f nói trên.
Điều 50-2. Thời hạn hiệu lực pháp lý của giấy phép cấp cho người nhập khẩu chất hướng thần, người xuất khẩu chất hướng thần, người sản xuất/pha chế chất hướng thần hoặc người sử dụng chất hướng thần là năm năm tính từ ngày giấy phép được cấp còn thời hạn hiệu lực pháp lý của giấy phép cấp cho người kinh doanh bán buôn hoặc người kinh doanh bán lẻ chất hướng thần là 6 năm tính từ ngày giấy phép được cấp.

Điều 50-3. Ngoài trường hợp giấy phép hết hạn và bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 51, giấy phép cấp cho người buôn bán chất hướng thần sẽ không còn giá trị trong trường hợp có thông báo được lập theo khoản 1 Điều 7 được áp dụng với những sửa đổi thích đáng về chi tiết cho điều luật sau đây.

Điều 50-4. Các quy định tại khoản 1 Điều 4 và khoản 3 Điều 7 và các quy định tại các điều từ Điều 8 đến Điều 10 sẽ được áp dụng với những sửa đổi thích đáng về chi tiết cho người buôn bán chất hướng thần. Trong những trường hợp này, 15 ngày tại các khoản 1 và 3 Điều 7 và tại các quy định từ Điều 8 đến Điều 10 sẽ được đổi thành 30 ngày. Việc giải thích các quy định này sẽ do Nghị định của Chính phủ quy định.

Điều 50-5. Việc đăng ký của người đứng đầu cơ sở nghiên cứu chất hướng thần do Chính phủ thành lập sẽ do Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quyết định còn việc đăng ký của các cơ sở nghiên cứu chất hướng thần khác sẽ do Quận trưởng quyết định.

1. Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi hoặc Quận trưởng có thể quyết định không cho phép đăng ký đối với người mà có giấy phép đã bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 51 đồng thời người đó vẫn chưa hết thời hạn 3 năm kể từ ngày giấy phép bị hủy bỏ.
Điều 50-6. Giấy phép đăng ký cấp cho người phụ trách cơ sở nghiên cứu chất hướng thần sẽ không còn giá trị trong trường hợp giấy phép đăng ký đó bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 51 hoặc có bản thông báo theo quy định tại khoản 1 Điều 7 được áp dụng với những sửa đổi thích đáng về chi tiết cho điều dưới đây

Điều 50-7. Các quy định tại khoản 1 Điều 4 và khoản 3 Điều 7 và các quy định từ Điều 8 đến Điều 10 sẽ được áp dụng với những sửa đổi thích đáng về chi tiết cho người đứng đầu cơ sở nghiên cứu chất hướng thần. Trong những trường hợp này, 15 ngày tại các khoản 1 và 3 Điều 7 và tại các quy định từ Điều 8 đến Điều 10 sẽ được đổi thành 30 ngày. Việc giải thích các quy định này sẽ do Nghị định của Chính phủ quy định.

Phần 2. NGHIÊM CẤM VÀ HẠN CHẾ

Điều 58-8. Trừ những người được quy định tại các khoản dưới đây, không người nào được phép nhập khẩu chất hướng thần:

(1) Người nhập khẩu chất hướng thần

(2) Người nhập cảnh vào Nhật Bản mang theo chất hướng thần với mục đích chữa bệnh cho bản than và người thuộc danh mục do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quy định

(3) Người đứng đầu cơ sở nghiên cứu chất hướng thần mà nhập khẩu chất hướng thần cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc thí nghiệm

(4) Những người được quy định cụ thể tại Thông tư của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Điều 50-9. Người nhập khẩu chất hướng thần nếu có ý định nhập khẩu chất hướng thần quy định tại Nghị định của Chính phủ (dưới đây gọi là chất hướng thần Danh mục I) phải được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp giấy phép cho mỗi chuyến nhập khẩu.

1. Người thuộc khoản 3 và 4 Điều trên nếu có ý định nhập khẩu chất hướng thần phải được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cấp giấy phép cho mỗi chuyến nhập khẩu.

Điều 50-10. Trong trường hợp đã nhập khẩu chất hướng thần thuộc Danh mục II, người nhập khẩu chất hướng thần phải đệ trình thông báo tiền xuất khẩu của người xuất khẩu (hoặc giấy chứng nhận xuất khẩu trong trường hợp mà Chính phủ nước xuất khẩu ban hành giấy chứng nhận xuất khẩu và được nêu ra như ở dưới đây) lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhập khẩu chất hướng thần Danh mục II hoặc là ngày nhận được thông báo tiền xuất khẩu.

Điều 50-11. Trừ những người được quy định tại các điều khoản dưới đây, không người nào được phép xuất khẩu chất hướng thần:

(1) Người xuất khẩu chất hướng thần

(2) Người xuất cảnh mang theo chất hướng thần với mục đích chữa bệnh cho bản than và người thuộc danh mục do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quy định

(3) Người phụ trách cơ sở nghiên cứu chất hướng thần xuất khẩu chất hướng thần cho một người khác với mục đích nghiên cứu khoa học hoặc thí nghiệm

(4) Những người được quy định cụ thể tại Thông tư của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Điều 50-12. Người xuất khẩu chất hướng thần nếu có ý định xuất khẩu chất hướng thần Danh mục I phải có giấy phép của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho mỗi chuyến xuất khẩu

1. Người theo quy định thuộc khoản 3 và 4 của Điều trên nếu có ý định xuất khẩu chất hướng thần phải có được giấy phép của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợicho mỗi chuyến xuất khẩu.
Điều 50-13. Trong trường hợp có ý định xuất khẩu chất hướng thần thuộc Danh mục II (Trong các khoản dưới đây được gọi là chất hướng thần thuộc Danh mục II được quy định riêng) trong số những chất hướng thần được quy định trong Nghị định của Chính phủ (dưới đây được gọi là chất hướng thần được quy định riêng) hoặc chất hướng thần thuộc Danh mục III trong số các chất hướng thần được quy định riêng (dưới đây được gọi là chất hướng thần thuộc Danh mục III được quy định riêng) đến những khu vực được quy định trong Nghị định của Chính phủ (dưới đây được gọi là khu vực được quy định riêng) người xuất khẩu chất hướng thần phải xin giấy phép của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho mỗi chuyến hàng.

1. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi có thể quyết định không cấp giấy phép quy định tại khoản 1 của Điều trên, liên quan đến việc xuất khẩu các chất hướng thần được quy định riêng dự trù xuất khẩu đến khu vực theo quy định trong trường hợp không nhận được giấy phép nhập khẩu đặc biệt do Chính phủ nước nhập khẩu cấp.

2. Trong trường hợp đã cấp giấy phép quy định tại khoản 1 của Điều trên, liên quan đến việc xuất khẩu các chất hướng thần được quy định riêng dự trù xuất khẩu đến khu vực theo quy định, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ cấp giấy phép nhập khẩu đặc biệt gửi cho Chính phủ nước nhập khẩu cùng với các tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 18.

3. Trong trường hợp có ý định xuất khẩu chất hướng thần được quy định riêng đến khu vực theo quy định, người xuất khẩu chất hướng thần hoặc người thuộc các quy định tại khoản 3 hoặc 4 Điều 50-11 sẽ phải nộp giấy phép nhập khẩu đặc biệt do Chính phủ nước nhập khẩu cấp cùng với những tài liệu quy định tại khoản 6 Điều 18.

4. Trong trường hợp không thể xuất khẩu chất hướng thần được quy định riêng trong thời hạn xuất khẩu cho phép theo quy định tại khoản 1 Điều trên liên quan đến việc xuất khẩu chất hướng thần được quy định riêng đến khu vực quy định, người xuất khẩu phải trả lại giấy phép nhập khẩu đặc biệt do Chính phủ nước nhập khẩu cấp cùng với những tài liệu quy định tại Điều 19 cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi trong vòng 10 ngày sau khi thời hạn xuất khẩu hết hạn.
Điều 50-14.
1. Trong trường hợp có ý định xuất khẩu chất hướng thần thuộc Danh mục II (ngoại trừ trường hợp xuất khẩu chất hướng thần được quy định riêng đến khu vực được quy định) người xuất khẩu chất hướng thần sẽ nộp thông báo tiền xuất khẩu bao gồm tên của chất hướng thần thuộc Danh mục II và các nội dung khác do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quy định lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

2. Trong trường hợp có ý định xuất khẩu chất hướng thần thuộc Danh mục II (ngoại trừ trường hợp xuất khẩu Chất hướng thần được quy định riêng dự trù xuất khẩu đến khu vực theo quy định) người xuất khẩu chất hướng thần sẽ gửi bản sao thông báo tiền xuất khẩu kèm theo danh mục chất hướng thần thuộc Danh mục II.

Điều 50-15

1. Trừ người sản xuất/pha chế chất hướng thần, không người nào được phép sản xuất, pha chế hoặc chia nhỏ chất hướng thần. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho những trường hợp sau đây:

(1) Người thực hiện công việc nghiên cứu hoặc thí nghiệm khoa học tại một cơ sở nghiên cứu chất hướng thần (trong trường hợp này, người phụ trách cơ sở nghiên cứu khoa học đó đã được cấp giấy phép đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 50-5 được nêu tại khoản dưới đây) sản xuất, pha chế hoặc chia nhỏ chất hướng thần phục vụ các mục đích nêu trên;

(2) Trong các trường hợp khác được quy định trong Thông tư của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

2. Trừ người sản xuất / nhà điều chế hoặc người sử dụng chất hướng thần, không người nào được phép chuyển đổi chất hướng thần thành bất kỳ chất nào khác bằng tiến trình hóa học). Tuy nhiên, điều khoản này không áp dụng cho trường hợp một người tiến hành nghiên cứu và thí nghiệm khoa học tại một cơ sở nghiên cứu chất hướng thần làm các công việc trên để phục vụ cho công tác nghiên cứu và thí nghiệm khoa học của mình.

Điều 50-16

1. Trừ người buôn bán chất hướng thần (không kể người sử dụng chất hướng thần) không người nào được phép chuyển giao hoặc sở hữu chất hướng thần với mục đích chuyển giao. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng trong các trường hợp sau:

(1) Người phụ trách cơ sở y tế chuyển giao chất hướng thần để đăng ký hoặc sở hữu chúng với mục đích chuyển giao

(2) Người phụ trách cơ sở nghiên cứu chất hướng thần chuyển giao chất hướng thần cho người phụ trách cơ sở nghiên cứu chất hướng thần khác hoặc sở hữu với mục đích chuyển giao

(3) Trong các trường hợp khác do Thông tư của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quy định.

2. Người nhập khẩu chất hướng thần, người sản xuất / pha chế chất hướng thần hoặc người kinh doanh bán buôn chất hướng thần sẽ không được phép chuyển giao chất hướng thần cho bất kỳ người nào khác trừ người kinh doanh chất hướng thần (không kể người nhập khẩu chất hướng thần), người phụ trách cơ sở y tế và người phụ trách cơ sở nghiên cứu chất hướng thần. Tuy nhiên, điều khoản này không áp dụng cho trường hợp mà người sản xuất / người pha chế hoặc người kinh doanh bán buôn chất hướng thần trả lại chất hướng thần mà họ nhận được từ nhà nhập khẩu chất hướng thần và các trường hợp khác được quy định trong Thông tư của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

3. Người xuất khẩu chất hướng thần sẽ không được chuyển giao chất hướng thần cho bất kỳ người nào trừ trường hợp người đó có ý định xuất khẩu chất hướng thần. Tuy  nhiên, điều luật này sẽ không áp dụng cho trường hợp người xuất khẩu chất hướng thần trả lại chất hướng thần mà người đó nhận được từ người buôn bán chất hướng thần và một số trường hợp quy định tại Thông tư của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

4. Người kinh doanh bán lẻ chất hướng thần sẽ không được phép chuyển giao chất hướng thần cho bất kỳ người nào trừ những người được kê đơn có chất hướng thần. Tuy nhiên, điều khoản này không được áp dụng cho trường hợp người bán lẻ chất hướng thần gửi trả lại chất hướng thần mà người đó nhận được từ người khác và các trường hợp khác quy định trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Điều 50-17. Người bán lẻ chất hướng thần khi phân phối chất hướng thần cho người có đơn thuốc không được đưa thêm bất kỳ chất hướng thần nào khác ngoài những chất kê trong đơn thuốc.

Chương V

BIỆN PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN

Điều 58-2

1. Người hành nghề y nếu dựa trên kết quả xét nghiệm chuẩn đoán rằng người được xét nghiệm bị nghiện thì phải nhanh chóng báo cáo tên, nơi cư trú, độ tuổi, giới tính của người đó và những vấn đề khác theo quy định Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho Quận trưởng tại địa phương người đó cư trú.

2. Nếu Quận trưởng nhận được báo cáo phải kịp thời báo cáo cho Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Điều 58-3. Nhân viên kiểm soát ma túy, viên chức kiểm soát chất gây nghiện cấp quận, nhân viên cảnh sát, cảnh sát biển nếu phát hiện hay nghi ngờ người nào nghiện chất gây nghiện phải nhanh chóng báo cáo tên, nơi cư trú, độ tuổi, giới tính của người đó và lý do tại sao phát hiện hay nghi ngờ người đó nghiện cho Quận trưởng nơi người đó cư trú.

Điều 58-4. Nếu công tố viên đưa ra các biện pháp không truy tố đối với người nghiện hoặc bị nghi là người nghiện hoặc nếu đưa ra tòa xét xử người nghiện hoặc bị nghi là người nghiện thì phải nhanh chóng báo cáo tên, nơi cư trú, độ tuổi, giới tính của người đó cho Quận trưởng quản lý địa bàn người đó cư trú.

Điều 58-5. Giám thị trại giam nếu mãn hạn hay ân xá cho người nghiện hoặc nghi là nghiện trước hết phải báo cáo tên, nơi trở về, độ tuổi, giới tính của người đó, ngày được ra trại, tên và nơi cư trú của người chăm sóc, lý do tại sao bị kết luận hay nghi ngờ là người nghiện cho Quận trưởng nơi người đó quay trở về.
Điều 58-6

1. Nếu Quận trưởng xét thấy cần thiết cho người nghiện hoặc người bị nghi là nghiện thì Quận trưởng phải chị định một bác sĩ để kiểm tra người đó.

2. Bác sĩ được chỉ định theo quy định trên khi chuẩn đoán bằng phương pháp hay dựa trên các tiêu chuẩn quy định của Chính phủ phải chuẩn đoán người bị xét nghiệm có bị nghiện hay không và có cần thiết nhập viện hay không và quyết định giai đoạn tạm thời nhập viện là không quá 30  ngày trong thời gian chờ quyết định của Quận trưởng.

3. Bác sĩ được chỉ định nếu thấy cần thiết phải thực hiện xét nghiệm y khoa có thể yêu cầu người được xét nghiệm có mặt tại cơ sở được sử dụng với mục đích xét nghiệm hoặc khi cần thiết vẫn ở lại địa điểm này.

4. Khi đã chỉ định một bác sĩ xét nghiệm cho một người, Quận trưởng có thể yêu cầu một cán bộ có thẩm quyền có mặt tại nơi xét nghiệm.

5. Bác sĩ được chỉ định và cán bộ có thẩm quyền khi cần thiết có thể có mặt nơi sinh sống của người cần xét nghiệm để thực hiện nhiệm vụ của mình.

6. Bác sĩ được chỉ định khi tiến hành xét nghiệm phải lưu ý không làm tổn hại đến danh dự của người cần xét nghiệm và tạo điều kiện cho người đó có cơ hội bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề quy định trong khoản 2.

7. Quận trưởng dựa trên kết quả xét ghiệm chuẩn đoán người được xét nghiệm là người nghiện phải kịp thời báo cáo kết quả cho Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Điều 58-8

1. Quận trưởng, dựa trên kết quả xét nghiệm của bác sĩ được chỉ định thấy rằng người được xét nghiệm là người nghiện và xét thấy những triệu chứng, tính cách, tư cách đạo đức, hoàn cảnh của người được xét nghiệm nếu không được nhập viện sẽ có thể tiếp tục sử dụng ma túy, cần sa, thuốc phiện sẽ cho họ nhập viện theo quy định của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và tiến hành cai nghiện cho người đó.

2. Giám đốc bệnh viện cai nghiện nếu xét thấy cần thiết phải tiếp tục cai nghiện cho người nghiện tại bệnh viện thời gian lâu hơn thời gian do bác sĩ quyết định phải báo cáo lý do và thời gian cần điều trị thêm tại bệnh viện cho Quận trưởng.

3. Khi nhận được báo cáo và xét thấy cần tiếp tục điều trị tại bệnh viện, Quận trưởng báo cáo lý do và thời gian cần điều trị cai nghiện thêm cho người đó cho Ủy ban kiểm tra người nghiện chất gây  nghiện và yêu cầu Ủy ban xem xét lý do và thời gian đó có đủ không.

4. Ủy ban kiểm tra người nghiện ma túy khi được yêu cầu theo quy định tại khoản trước, phải xem xét các yêu cầu đó có thỏa đáng hay không và kịp thời thông báo quyết định cho Quận trưởng. Trong trường hợp này, nếu xét thấy có đủ cơ sở cho người nghiện ra viện trước thời hạn quy định của bác sĩ được chỉ định , Ủy ban kiểm tra sẽ thông báo cho Quận trưởng ngày người nghiện được cho ra khỏi bệnh viện.

5. Khi xét thấy có đủ cơ sở cho tiến hành kiểm tra theo quy định tại khoản trước thì Ủy ban kiểm tra phải nghe theo ý kiến của người nghiện được nhập viện và bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho người nghiện này trong bệnh viện chữa trị cho người nghiện ma túy.

6. Quận trưởng theo quyết định của Ủy ban kiểm tra cho người nghiện ra viện hoặc quyết định thời gian nhập viện cho người nghiện và thông báo thời gian điều trị cai nghiện cho giám đốc bệnh viện điều trị cai nghiện.

7. Giám đốc bệnh viện điều trị cai nghiện, trong trường hợp không nhận được báo cáo theo quy định tại khoản trước, cho người nghiện ra viện.

8. Thời gian nhập viện theo quy định tại khoản 6 không được quá 3 tháng tính từ ngày người nghiện bắt đầu nhập viện. 

Điều 58-9

1. Thời gian điều trị tại bệnh viện theo quy định tại khoản 6 của điều trước có thể được phép gia hạn mỗi lần không quá 2 tháng nhưng tổng thời gian không được quá 6 tháng tính từ ngày bắt đầu nhập viện cho người nghiện.

2. Những quy định từ khoản 2 đến khoản 7 của điều trước được áp dụng với những sửa đổi chi tiết đối với việc kéo dài thời gian điều trị tại bệnh viện theo quy định tại đoạn trước.

Điều 58-10

Giám đốc bệnh viện điều trị cai nghiện có thể đặt ra những giới hạn cần thiết về hành vi của một người nghiện trong phạm vi cần thiết cho việc chữa trị cho người nghiện.
Điều 58-11

Quận trưởng, nếu xét thấy đồ vật là tài sản cá nhận của người nghiện gây cản trở quá trình cai nghiện có thể yêu cầu một cán bộ có thẩm quyền lưu giữ tài sản đó trong thời gian cai nghiện.

Điều 58-12

1. Quận trưởng, nếu xét thấy không cần thiết phải tiếp tục điều trị cai nghiện cho người nghiện tại bệnh viện, phải kịp thời cho người nghiện ra viện. Trong trường hợp này, Quận trưởng trước hết phải nghe ý kiến của giám đốc bệnh viện điều trị cai nghiện cho người nghiện.

2. Giám đốc bệnh viện điều trị cai nghiện, nếu căn cứ vào những triệu chứng và điều kiện khác của người nghiện, xét thấy không cần thiết phải tiếp tục điều trị cai nghiện cho người nghiện đó nữa, phải kịp thời báo cáo cho Quận trưởng.

Điều 58-13

1. Ủy ban kiểm tra nghiện chất gây nghiện được thành lập tại các quận thực hiện công việc kiểm tra theo quy định tại khoản 4 Điều 58-8 

2. Mặc dù đã có quy định tại luật này, Quận trưởng nếu xét thấy cần thiết có thể lập một Ban thẩm tra nghiện ma túy theo Công văn của quận để tiếp tục điều trị cai nghiện cho người nghiện theo quy định tại đoạn 3 Điều 58-8 và Ban thẩm tra nghiện ma túy hoàn thành nhiệm vụ khi người nghiện được ra viện.

3. Ủy ban kiểm tra nghiện chất gây nghiện bao gồm 5 ủy viên.

4. Các ủy viên sẽ được Quận trưởng bổ nhiệm trong số những người có năng lực và kinh nghiệm về điều trị cai nghiện cho người nghiện hoặc luật pháp

5. Ngoài những quy định tại 3 khoản trước, những vấn đề cần thiết khác về Ủy ban kiểm tra nghiện chất gây nghiện sẽ do chính phủ quy định.

Điều 58-14

1. Chính sách điều trị cai nghiện về điều trị y tế cho người nghiện tại bệnh viện và cách thức tính chi phí điều trị cai nghiện được áp dụng tương tự như chính sách và cách thức tính chi phí của bảo hiểm y tế.

2. Chính sách điều trị và cách thức tính chi phí điều trị cai nghiện, nếu không thích hợp hoặc không thể áp dụng theo chính sách và cách thức tính chi phí điều trị cai nghiện theo quy định tại khoản trước, sẽ do Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quyết định.

Điều 58-15

Quận có thể giao phó cho Quỹ chi trả bảo hiểm y tế xã hội việc kiểm tra quá trình điều trị cai nghiện cho người nghiện có tuân theo chính sách điều trị cai nghiện và cách tính chi phí điều trị cai nghiện cho người đó được quy định tại điều khoản trước hay không và ủy thác việc chi trả phí điều trị cho Giám đốc bệnh viện chữa trị cho người nghiện.

Điều 58-16

1. Nếu Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và Quận trưởng xét thấy cần thiết phải kiểm tra chi phí điều trị bệnh viện điều trị cai nghiện thanh toán đầy đủ không, sẽ tổng hợp báo cáo từ giám đốc bệnh viện điều trị cai nghiện hoặc yêu cầu cán bộ có thẩm quyền kiểm tra tại chỗ hồ sơ điều trị cai nghiện và các sổ sách khác ngay sau khi được sự chấp thuận của giám đốc bệnh viện.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi hoặc Quận trưởng có thể tạm hoãn hoặc hoãn khoản chi phí điều trị của quận trả cho bệnh viện điều trị cai nghiện nếu Giám đốc bệnh viện không có lý do chính đáng khi từ chối nộp báo cáo như quy định tại đoạn trước, báo cáo sai hoặc từ chối không chấp thuận việc kiểm tra theo quy định tại đoạn trước.

Điều 58-17. Khi Quận trưởng cho người nghiện nhập viện theo quy định tại khoản 1 Điều 58-8 thì Quận sẽ chịu mọi phí tổn cần thiết cho việc nhập viện.

Điều 58-18

1. Quận trưởng có thể cho người tư vấn về những người nghiện chất gây  nghiện và về những người lạm dụng các chất hướng thần. 

2. Người tư vấn phải đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cần thiết đối với người nghiện và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan

3. Người tư vấn phải là một viên chức kiêm nhiệm và do Quận trưởng bổ nhiệm trong số những người có uy tín trong xã hội và có lòng nhiệt huyết, tri thức và ý kiến cần cho việc thực hiện những nhiệm vụ đã quy định ở trên.

Điều 58-19. Bất cứ một bác sĩ tâm thần nào đã được chỉ định, nhận viên của một bệnh viện điều trị người nghiện chất gây nghiện, thành viên của Ủy ban kiểm tra nghiện chất gây nghiện hoặc người tư vấn trong khoản 1 Điều 58-19 không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào mà họ biết được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, cả tỏng và sau khi đã kết thúc công tác.
III. ĐẠO LUẬT CHỐNG LẠM DỤNG MA TÚY CỦA SINGAPORE
Bản sửa đổi năm 1998 (ngày 15 tháng 12 năm 1998)
Phần I

MỞ ĐẦU

Tên luật

1. Luật này được gọi là Luật chống lạm dụng ma túy.

Giải thích

2. Trong luật này, “những thể chế được thông qua” có nghĩa là bất cứ thể chế hoặc cơ quan nào được Bộ trưởng tuyên bố trở thành một thể chế được thông qua theo mục 38;

 “Hàng hóa có thể bị bắt giữ” bao gồm tiền, đồ vật, thiết bị hoặc chất liệu bị kiểm soát, hoặc phương tiện được sử dụng để phạm tội và chứa bằng chứng phạm tội được quy định trong luật này”.

“Cần sa” là những phần của loại cây Cần sa hoặc những phần của những cây cùng loại (bất cứ tên gọi nào khác nhưng thuộc giống cây cần sa).

“hỗn hợp cần sa” có nghĩa là sự pha trộn các chất dưới dạng thực vật bao gồm các chất tetrahydrocannabinol và cannabinol không kể số lượng.

“nhựa cần sa” là bất cứ chất nào bao gồm chất nhựa và trong đó có tetrahydrocannabinol và cannabinol, không kể số lượng.

“Ma túy loại A, ma túy loại B, ma túy loại C” có nghĩa là các chất và sản phẩm đã được chỉ rõ lần lượt ở Phần I, II, III của Danh mục đầu tiên;

“Ma túy có kiểm soát” có nghĩa là chất hoặc sản phẩm đã được quy định rõ lần lượt theo Danh mục đầu tiên hoặc những thứ có chứa loại chất hay sản phẩm này;

Thiết bị có kiểm soát, chất liệu có kiểm soát hay chất có kiểm soát là tất cả những thiết bị, chất liệu, chất lần lượt đã được chỉ rõ theo Danh mục thứ ba.

Luật tương ứng nghĩa luật đã được ban hành bởi hoặc thay mặt chính phủ của một quốc gia ngoài Singapore trở thành một đạo luật để kiểm soát và quy định về:

1. Việc sản xuất, cung cấp, sử dụng, xuất nhập khẩu ma túy và các chất khác theo các điều khoản của Công ước thống nhất về ma túy thông qua tại New York ngày 30 tháng 3 năm 1961 hoặc

2. Việc sản xuất, cung cấp, sử dụng, xuất nhập khẩu các chất ma túy nguy hiểm gây hại theo các công ước và hiệp định hay sự sắp xếp mà theo đó chính phủ của một quốc gia và Chính phủ Singapore hiện đều là các bên tham gia.

“Người nghiện ma túy” là người mà qua việc sử dụng bất kể một loại ma túy bị kiểm soát nào đó đã dần dần

1. Có khao khát hoặc nhu cầu tiếp tục sử dụng loại ma túy đó hoặc

2. Có sự phụ thuộc và bị ảnh hưởng về thể chất hoặc tinh thần bởi ma túy bị kiểm soát nhân viên nhập cảnh có cùng nghĩa như ở trong luật nhập cảnh (điều 133).

“Tù nhân” là người bị bắt giữ vào một cơ sở giam giữ dành cho người phạm tội.

“Việc sản xuất có liên quan tới”

1. Ma túy bị kiểm soát gồm quá trình sản xuất ma túy và tinh chế hay biến đổi một chất ma túy này thành một chất ma túy khác; hoặc

2. Hoặc một chất bị kiểm soát, gồm quá trình sản xuất một chất và tinh chế hoặc biến đổi một chất này thành một chất khác.

“Nhân viên hải quan” có cùng nghĩa như được quy định trong Luật Hải quan (điều 70).

“Nhân viên của Cục” hiểu là Giám đốc hay bất cứ nhân viên nào làm việc trong Cục kiểm soát ma túy Trung ương của Singapore.

“Thuốc phiện” có nghĩa là bất cứ chất nào có chứa một lượng dù lớn hay nhỏ morphine và một hay nhiều các chất gồm codeine, narcotine, papaverine và thebaine nhưng không gồm dạng thuốc phiện mà không được pha trộn với những chất như trên;

“Công dân thường trú của Singapore” gồm những người có chứng minh thư nhân dân xanh của Singapore và có thẻ cho phép ra vào do Giám đốc Cục Xuất nhập cảnh và Đăng kiểm của Singapore cấp;

“nhân viên cảnh sát” có cùng nghĩa như trong Luật lực lượng cảnh sát (điều 235).

“những quy định” ở đây hiểu là những quy định của Luật này;

“Hội đồng xét duyệt” nghĩa là một Hội đồng được bổ nhiệm theo Mục 40.

“quan chức hải quan cao cấp” có cùng nghĩa như trong Luật Hải quan (điều 70).

“nhân viên cảnh sát đặc nhiệm” có nghĩa là thành viên của Sở Cảnh sát đặc nhiệm;

“ma túy theo lý thuyết” trừ những mục đích của Bảng liệt kê thứ hai có nghĩa là các loại ma túy đã được định rõ trong Bảng kê thứ tư;

“Vận chuyển” có nghĩa là

1. Bán, cho, điều hành, vận chuyển, gửi, phân phát hoặc phân phối hoặc

2. Đề nghị làm những việc được đề cập trong đoạn (a) hoặc căn cứ theo luật này hoặc những quy định liên quan khác thì “vận chuyển ma túy” có nghĩa tương tự.

“Các tổ chức dân phòng” có cùng nghĩa như trong Luật về Tổ chức Dân phòng (điều 343).

Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và các chức vụ khác trong Cơ quan Trung ương về kiểm soát ma túy (CNB)

3.

1. Bộ trưởng có thể bổ nhiệm Giám đốc hoặc Phó giám đốc Cơ quan Trung ương về kiểm soát ma túy và các trợ lý giám đốc và nhân viên khác mà Bộ trưởng thấy phù hợp.

2. Những nhân viên của Cơ quan do Bộ trưởng đã chỉ định trước ngày 12/12/1975  có thể coi như được chỉ định theo tiểu mục (1).

3. Chức năng, quyền hạn và những nhiệm vụ có liên quan được giao cho Cục trưởng Cục Kiểm soát ma túy Trung ương theo đạo luật này có thể được thực hiện bởi Phó cục trưởng hoặc trợ lý Cục trưởng trong trường hợp được Cục trưởng ủy quyền thay mặt.

Ban cố vấn

4.
1. Bộ trưởng có thể cho phép thành lập một ban cố vấn để hỗ trợ cho việc giám sát thực thi đạo luật này nếu thấy phù hợp. 

2. Bộ trưởng sẽ quyết định chức năng của Ban cố vấn. 

3. Theo quy định, Ban cố vấn có thể quy định thủ tục riêng của mình.

Phần II

NHỮNG VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHẤT MA TÚY 

VÀ CHẤT BỊ KIỂM SOÁT

Vận chuyển trái phép các chất ma túy bị kiểm soát

5. 

1. Ngoại trừ trường hợp được cho phép theo quy định trong Luật này hoặc những quy định liên quan, một cá nhân tự mình hoặc thay mặt người khác dù người đó có ở Singapore hay không sẽ bị coi là tội phạm khi:

a. vận chuyển ma túy bị kiểm soát.

b. đồng ý vận chuyển ma túy bị kiểm soát.

c. thực hiện hoặc đề nghị thực hiện hành vi chuẩn bị hoặc vì mục đích vận chuyển ma túy bị kiểm soát.

2. Theo quy định tại Luật này thì một người sẽ bị coi là phạm tội vận chuyển trái phép ma túy bị kiểm soát nếu người đó đang sở hữu ma túy để vận chuyển trái phép.
Sản xuất ma túy bị kiểm soát

6. Ngoại trừ trường hợp được cho phép theo quy định trong Luật này hoặc những quy định liên quan, những người nào sản xuất ma túy bị kiểm soát sẽ bị coi là tội phạm.

Nhập khẩu và xuất khẩu ma túy bị kiểm soát

7. Ngoại trừ trường hợp được cho phép theo quy định trong Luật này hoặc những quy định liên quan, những người nào nhập hoặc xuất khẩu ma túy bị kiểm soát từ Singapore sẽ bị coi là tội phạm.

Tàng trữ và tiêu thụ ma túy bị kiểm soát

8a. Ngoại trừ trường hợp được cho phép theo quy định trong Luật này hoặc những quy định liên quan, người có hành vi sau đây sẽ bị coi là phạm tội:

1. Có sử hữu ma túy bị kiểm soát

2. Hút hít, tự cung cấp ma túy cho bản thân hay nói cách khác là tiêu thụ ma túy.

Tiêu thụ ma túy ngoài Singapore bởi công dân hoặc cư dân thường trú

8(b). 

1. Khoản 8(b) cũng được áp dụng đối với một người là công dân hoặc cư dân thường trú của Singapore trong hoặc ngoài Singapore mà theo kết quả xét nghiệm nước tiểu được quy định tại mục 31, người đó bị phát hiện đã hút, tiêu thụ ma túy bị kiểm soát hoặc các chất ma túy đã được quy định rõ trong các danh mục.
2. Khi một người được quy định trong nước tiểu (1) thực hiện tội phạm trong khoản 8(b) ở bất cứ nơi nào ngoài Singapore, người đó sẽ bị xử lý như trong trường hợp tội phạm đó được thực hiện trong lãnh thổ Singapore.

Tàng trữ tẩu thuốc, dụng cụ v.v…

9. Ngoại trừ những trường hợp được phép nêu trong luật và những quy định liên quan thì một người có tàng trữ tẩu thuốc, bơm kim tiêm, dụng cụ hút hít ma túy, hay những vật dùng cho việc hút, uống hay tiêu thụ ma túy bị kiểm soát bị coi là tội phạm.

Trồng cây cần sa, cây thuốc phiện và cây coca

10. Một người trồng bất cứ loại cây nào thuộc họ Cần sa hoặc những loại cây thuốc phiện gây ngủ hoặc bất cứ cây erythroxylon nào mà có thể chiết xuất được cocain sẽ bị coi là tội phạm.

Sản xuất, cung cấp, tàng trữ, nhập khẩu và xuất khẩu thiết bị, vật liệu và các chất dùng trong sản xuất ma túy bị kiểm soát 

10a.
1. Người nào:

a. Sản xuất thiết bị, vật liệu và các chất bị kiểm soát

b. Cung cấp thiết bị, vật liệu, chất bị kiểm soát cho người khác

c. Tàng trữ thiết bị, vật liệu và chất bị kiểm soát hoặc

d. Nhập khẩu hay xuất khẩu thiết bị, vật liệu và chất bị kiểm soát.

biết hoặc có lý do để tin rằng những thiết bị, vật liệu, chất bị kiểm soát đó sẽ được sử dụng trong hoặc để sản xuất ra ma túy bị kiểm soát vi phạm mục 6 sẽ bị coi là tội phạm.

2. Một người vi phạm quy định tại tiểu mục (1) về thiết bị, vật liệu, chất trong danh mục kiểm soát mà có bằng chứng chứng minh rằng những thiết bị, vật liệu, chất đó được cấp phép, cho phép hoặc có những giấy phép khác được cấp theo các quy định tại mục 10(b) không bị coi là phạm tội.

Những quy định về các chất bị kiểm soát

10(b).

1. Bộ trưởng phê duyệt các quy định về việc:

a. Cấp phép cho những người có ý định xuất nhập khẩu bất cứ một thiết bị, vật liệu hay một chất nào nằm trong danh mục kiểm soát (được cấp phép bởi một người hoặc cơ quan chức năng như đã được đề cập).

b. Quy định và kiểm soát việc xuất nhập khẩu thiết bị, vật liệu hay chất nằm trong danh mục kiểm soát.

c. Đặt ra các yêu cầu đối với việc đăng ký các địa điểm được sử dụng để nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, xử lý, lưu trữ, phân phối và cung cấp các thiết bị, nguyên liệu, chất trong danh mục kiểm soát.

d. Đặt ra các yêu cầu đối với việc cung cấp tài liệu giao dịch về bất cứ một thiết bị, nguyên liệu hay chất nào có trong danh mục kiểm soát.

e. Yêu cầu về việc lưu trữ hồ sơ và cung cấp thông tin về các thiết bị, nguyên liệu và chất trong danh mục kiểm soát.

f. Kiểm tra và xác lập các hồ sơ được lưu trữ theo quy định.

g. Dán nhãn những kiện hàng chứa thiết bị, nguyên liệu và những chất nằm trong danh mục kiểm soát.

2. Những quy định trong phần tiểu mục (1) cụ thể như sau:

1. Thông báo về việc xuất khẩu thiết bị, nguyên liệu, chất có trong danh mục kiểm soát tới các quốc gia như đã được chỉ rõ trong quy định.

2. Trong từng trường hợp cụ thể, phải đưa ra bằng chứng chứng minh là có thông báo tiền xuất khẩu, nếu không đưa ra thông báo cần thiết, các thiết bị, nguyên liệu, chất có trong danh mục kiểm soát này sẽ bị coi là xuất khẩu trái với những quy định hiện hành về việc hạn chế xuất khẩu.

3. Những quy định trong mục này có thể được áp dụng khác nhau đối với các thiết bị, nguyên liệu, chất khác nhau có trong danh mục kiểm soát, đối với từng trường hợp khác nhau hoặc từng hoàn cảnh khác nhau.
4. Những quy định trong tiểu mục này quy định rằng người nào vi phạm hoặc không tuân thủ những điều khoản trên sẽ bị coi là phạm tội và bị phạt tiền không quá 10.000 USD hoặc phạt tù không quá 3 năm hoặc cả phạt tiền và tù như định rõ trong quy định.

5. Thông tin thu thập theo quy định trong phần này sẽ không được tiết lộ trừ trường hợp phục vụ thủ tục tố tụng hình sự hoặc phục vụ cho các vụ án liên quan đến Luật Phòng, chống buôn bán (Phần Tịch thu tài sản) trái phép các chất ma túy (Điều 84a).

Trách nhiệm của những người sở hữ và những người thuê v.v…

11. Người sở hữu, người thuê, người giữ hoặc người chịu trách nhiệm quản lý khu vực, địa điểm bị coi là phạm tội nếu người đó cho phép hoặc sử dụng những địa điểm này, hoặc một phần địa điểm này với mục đích:

1. hút, quản lý hoặc tiêu thụ ma túy có trong danh mục kiểm soát,

2. vận chuyển trái phép hoặc sản xuất trái phép các chất ma túy có trong danh mục kiểm soát.

Sự xúi giục và ý định thực hiện tội phạm bị trừng trị như tội phạm

12. Người nào xúi giục, có ý định phạm tội hoặc thực hiện những hành vi chuẩn bị hoặc giúp sức cho việc thực hiện một tội phạm trong Luật này phải chịu trách nhiệm hình sự và hình phạt áp dụng đối với tội đó.

Xúi giục hoặc tạo điều kiện thực hiện phạm tội bên ngoài Singapore

13. Một người thực hiện những hành vi sau đây bị xem là tội phạm

1. Tiếp tay, xúi giục tham gia bàn bạc hoặc tạo điều kiện thực hiện tội phạm ở bất cứ nơi nào ngoài Singapore bị xử phạt theo Luật có hiệu lực tương ứng tại nơi đó.

2. Thực hiện hành vi chuẩn bị phạm tội bên ngoài Singapore mà nếu thực hiện ở Singapore sẽ cấu thành tội phạm theo Luật này.

Tội phạm do cơ quan, tổ chức thực hiện

14. Khi một tội phạm quy định trong Luật này được thực hiện bởi một cơ quan, tổ chức có sự thỏa thuận hoặc thông đồng hoặc bị cho là do lỗi thiếu trách nhiệm của người chỉ đạo, người quản lý, thư ký hoặc một cán bộ tương tự khác của cơ quan, tổ chức này hoặc người có hành động tương tự thì người đó cũng như tổ chức của mình bị coi là phạm tội này và phải chịu trách nhiệm hình sự và bị khởi tố về tội đó.

Phần III

CHỨNG CỨ, THI HÀNH VÀ HÌNH PHẠT

Giấy chứng nhận luật tương ứng

15. 

1. Một văn bản được cấp bởi chính phủ một quốc gia ngoài Singapore hoặc đại diện cho chính phủ này và công bố rằng thời hiệu của luật tương ứng tại quốc gia này được thừa nhận là chứng cứ trong những thủ tục tố tụng theo luật này mà không cần có thêm bằng chứng.

2. Văn bản này là chứng cứ thuyết phục nếu:

a. nó được cung cấp bởi chính phủ một quốc gia hoặc đại diện cho chính phủ này.

b. thời hiệu của luật đó cũng được công bố trong văn bản.

c. những yếu tố được công bố trong văn bản cấu thành một tội phạm theo luật đã cấu thành nên tội phạm đó.

Giấy chứng nhận do cán bộ khoa học ký

16. 

Giấy chứng nhận liên quan đến một chất ma túy hoặc một chất bị kiểm soát do một cán bộ khoa học của Sở Khoa học (bao gồm Giám đốc và Phó giám đốc của Sở Khoa học) ký được coi là chứng cứ trong việc khởi tố đối với một tội phạm được quy định trong luật này, giấy chứng nhận này là bằng chứng thuyết phục của tất cả các vấn đề liên quan cho đến khi có chứng cứ chứng minh điều ngược lại.

Quy định vận chuyển

17. Người bị chứng minh là sở hữu hơn

1. 100 gram thuốc phiện;

2. 3 gram moócphin;

3. 2 gram diamorphine;

4. 15 gram cần sa;

5. 30 gram hỗn dược cần sa;

6. 10 gram nhựa cần sa;

7. 3 gram cocaine;

8. 25 gram methamphetamine;

9. 10 gram một hoặc nhiều chất hỗn hợp các chất sau đây:

1. N, [?]-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine;

2. [?]-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine; hoặc

3. N-ethyl-[?]-[?]-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine,

Dù dưới dạng chất, chiết xuất, chất pha chế hay hỗn dược thì vẫn bị coi là tàng trữ ma túy với mục đích vận chuyển trừ phi chứng minh được rằng việc tàng trữ đó không phải vì mục đích này.

Quy định về sở hữu và nhận thức về các chất ma túy có trong danh mục kiểm soát.

18. 

1. Người nào được chứng minh là sở hữu, lưu kho, hay quản lý:

a. Bất cứ vật gì có chứa ma túy bị kiểm soát.

b. Chìa khóa của bất cứ vật gì có chứa ma túy

c. Chìa khóa của những địa điểm, nhà cửa hoặc một phần địa điểm nêu trên trong đó tìm thấy ma túy bị kiểm soát.

d. Tài liệu có liên quan đến ma túy bị kiểm soát hoặc những tài liệu khác theo kế hoạch sẽ vận chuyển ma túy bị kiểm soát sẽ bị coi là tàng trữ ma túy cho đến khi có bằng chứng chứng minh điều ngược lại.

2. Người nào bị chứng minh hoặc có căn cứ kết luận là sở hữu ma túy sẽ bị coi là đã biết bản chất của ma túy trong tài sản của mình cho đến khi có bằng chứng chứng minh điều ngược lại.

3. Những quy định đã nêu trong phần này sẽ không bị bác bỏ bởi bằng chứng chứng minh rằng người bị buộc tội không sở hữu ma túy.

4. Khi một trong hai hay nhiều người biết và đồng lõa với những người còn lại về việc sở hữu các chất ma túy bị kiểm soát, thì các chất ma túy bị kiểm soát được coi là sở hữu của từng người một và tất cả mọi người.

Những quy định về địa điểm

19.
1. Khi một tẩu hút, kim tiêm, dụng cụ để sử dụng ma túy hoặc những vật được dùng để hút, uống, hít ma túy có kiểm soát được tìm thấy ở bất cứ một khu vực, địa điểm nào, thì khu vực, địa điểm này được coi là sử dụng với mục đích hút hoặc sở hữu ma túy có kiểm soát cho đến khi chứng minh được điều ngược lại.

2. Người nào bị phát hiện đang có mặt hoặc đang trốn khỏi một khu vực, địa điểm mà có bằng chứng chứng minh hoặc có căn cứ kết luận rằng được sử dụng vào mục đích hút, sử dụng ma túy có kiểm soát thì người đó bị coi là đã hút hoặc sử dụng ma túy có kiểm soát tại khu vực, địa điểm này cho đến khi chứng minh được điều ngược lại.

Quy định về tàu thuyền và máy bay

20. Nếu chất ma túy có kiểm soát bị phát hiện trên tàu biển hoặc máy bay thì thuyền trưởng hoặc cơ trưởng bị coi là đã biết việc có ma túy ở trong tàu hoặc máy bay của mình cho đến khi chứng minh được điều ngược lại.

Quy định về phương tiện xe cộ

21. Nếu bất kỳ chất ma túy có kiểm soát nào được tìm thấy trong phương tiện xe cộ, thì chủ phương tiện xe cộ đó và người chịu trách nhiệm phương tiện xe cộ này tại thời điểm đang lưu hành bị coi là đang sở hữu chất ma túy có kiểm soát này cho đến khi chứng minh điều ngược lại.

Quy định về xét nghiệm nước tiểu

22. Nếu một chất ma túy có kiểm soát bị phát hiện trong nước tiểu của một người theo kết quả của cả hai lần xét nghiệm nước tiểu được tiến hành quy định tại mục 31 thì người đó bị coi là đã sử dụng ma túy có kiểm soát và vi phạm mục 8(b).

Vấn đề bảo vệ người cung cấp thông tin

23. 

1. Trừ những quy định trong tiểu mục (3) thì:

a. Thông tin cung cấp về tội phạm quy định trong luật này không được công nhận là bằng chứng trong các vụ khởi kiện hình sự và dân sự.

b. Người làm chứng trong những vụ kiện hình sự và dân sự sẽ không bị bắt buộc…

c. Không được tiết lộ tên và địa chỉ cá nhân của người cung cấp thông tin về một tội phạm trong Luật này.

d. Không trả lời các câu hỏi dẫn đến việc tiết lộ về tên và địa chỉ của người cung cấp thông tin.

2. Nếu sổ sách, tài liệu hoặc văn bản được sử dụng làm bằng chứng hoặc có ý nghĩa pháp lý đối với quá trình điều tra trong tố tụng hình sự hoặc dân sự, có chứa đựng tên, địa chỉ của người cung cấp thông tin hoặc chứa các chi tiết có thể dẫn tới việc lộ danh tính của người đó thì tòa án sẽ không công bố sổ sách, tài liệu, văn bản này hoặc có biện pháp chuyển hóa chứng cứ để bảo vệ người cung cấp thông tin không bị phát hiện.

3. Khi xét xử một tội phạm được quy định trong Luật này, sau khi đã thực hiện thẩm tra đầy đủ, nếu tòa án có căn cứ kết luận rằng người cung cấp thông tin cố ý cung cấp thông tin sai về những gì người đó biết hoặc tòa án cho rằng việc xét xử sẽ không công bằng đối với các bên nếu không tiết lộ danh tính của người cung cấp thông tin thì tòa án có thể cho phép đối chấp và tiết lộ đầy đủ danh tính của người cung cấp thông tin.

Thẩm quyền khám xét và bắt giữ

24. 

1. Một sĩ quan của Cục, hay một sĩ quan cảnh sát có cấp bậc từ trợ lý Chánh thanh tra cảnh sát hoặc bất cứ nhân viên cảnh sát nào được ủy quyền của Chánh thanh tra cảnh sát hoặc quan chức hải quan cao cấp khác có thể bất cứ lúc nào:

a. Vào và khám xét bất cứ khu vực, địa điểm nào mà sĩ quan này có căn cứ nghi ngờ rằng trong đó tìm thấy

· Các chất ma túy bị kiểm soát, các chất có trong danh mục kiểm soát hoặc những vật phẩm cần phải thu giữ có ý nghĩa pháp lý.

· Một người đang phạm tội hoặc có căn cứ nghi là đã thực hiện một tội phạm được quy định trong Luật này hoặc phạm một tội có thể bắt giữ theo quy định.

b. Khám xét người nào bị phát hiện tại khu vực, địa điểm được quy định trên.

c. Bắt và thu giữ các chất ma túy bị kiểm soát hoặc các chất trong danh mục kiểm soát được phát hiện tại địa điểm, khu vực nêu trên hoặc những vật phẩm cần phải thu giữ có ý nghĩa pháp lý.

2. Để thi hành quyền hạn của mình quy định tại mục này, sĩ quan cảnh sát có thể nhờ hỗ trợ nếu thấy cần thiết để phá vỡ cửa ra vào, cửa sổ, khóa, chốt, nền nhà, tường, trần nhà, vách ngăn, hộp, thùng hàng hoặc những thứ khác.

Thẩm quyền bắt giữ

25.

1. Một sĩ quan của Cục, một sĩ quan cảnh sát, một cán bộ hải quan hoặc sĩ quan cảnh sát đặc biệt hoặc thành viên của Tổ dân phòng có giấy ủy quyền của một sĩ quan cảnh sát có cấp hoặc từ trợ lý Chánh thanh tra cảnh sát trở lên có thể bắt và khám xét người phạm tội hoặc nghi ngờ thực hiện một tội phạm quy định trong Luật này hoặc một tội phạm có thể bắt giữ theo các quy định mà không cần lệnh của Tòa án.

2. Người bị bắt giữ theo quy định trên cùng với các chất ma túy bị kiểm soát, các chất bị kiểm soát hoặc vật cần thu giữ có ý nghĩa pháp lý phải được đưa đến Cục Kiểm soát ma túy Trung ương, đồn cảnh sát hoặc trạm hải quan và có thể bị khám xét.

3. Theo luật này chỉ người khám xét là nữ mới có quyền khám xét phụ nữ.

4. Một sĩ quan làm nhiệm vụ bắt giữ theo quy định tại mục này có thể tịch thu và bắt giữ các chất ma túy bị kiểm soát, các chất bị kiểm soát hoặc những vật cần bắt giữ có ý nghĩa pháp lý.

Thẩm quyền khám xét tàu thủy, tàu bay, xe cộ, tàu hỏa và người đến hoặc rời Singapore.

26.

1. Một cán bộ cấp Cục, một sĩ quan cảnh sát hoặc sĩ quan hải quan có thể:

a. Dừng, lên boong, khám xét bất cứ tàu thủy, tàu đệm không khí, tàu bay, xe cộ, tàu hỏa nào nếu có căn cứ nghi ngờ rằng có ma túy bị kiểm soát, các chất trong danh mục kiểm soát hoặc những vật phẩm cần thu giữ có ý nghĩa pháp lý trên các phương tiện kể trên.

b. Khám xét bất cứ người nào có mặt trên tàu, tàu đệm không khí, tàu bay, xe cộ, tàu hỏa kể trên.

c. Khám xét bất cứ người nào đến Singapore hoặc sắp rời Singapore.

2. Một sĩ quan có thể bắt và thu giữ:

1. Bất cứ chất ma túy bị kiểm soát nào, chất có trong danh mục kiểm soát hoặc vật phẩm cần bắt giữ có ý nghĩa pháp lý sau khi tiến hành khám xét theo quy định tại mục này.

2. Bất cứ tàu thủy, tàu đệm không khí, tàu bay, xe cộ, tàu hỏa được sử dụng để phạm tội hoặc thực hiện một tội phạm quy định trong Luật này.

Tịch thu các chất ma túy, các chất có trong danh mục kiểm soát hoặc các vật phẩm cần thu giữ.

27.

1. Sĩ quan làm nhiệm vụ thu giữ phải ngay lập tức đưa thông báo bằng văn bản về việc bắt giữ những chất ma túy, các chất trong danh mục kiểm soát hoặc các vật phẩm đã bị thu giữ theo quy định trên cho chủ sở hữu (nếu biết) bằng việc chuyển trực tiếp thông báo hoặc qua đường bưu điện đến nơi ở của người sở hữu (nếu biết).

2. Không bắt buộc yêu cầu đưa ra thông báo về việc bắt giữ tại nơi có sự hiện diện của người phạm tội, cấp trên hoặc nhân viên người này hoặc sự hiện diện của thuyền trưởng hoặc cơ trưởng nếu bắt giữ trên tàu bay, tàu thủy.

3. Tòa án sẽ ra lệnh tịch thu các chất ma túy bị kiểm soát hoặc các chất có trong danh mục kiểm soát hoặc các vật phẩm nếu có đủ bằng chứng chứng minh một tội phạm được quy định trong Luật này đã được thực hiện và chứng minh được các chất ma túy, các chất trong danh mục kiểm soát hoặc các vật phẩm bị thu giữ đã được sử dụng trong việc thực hiện tội phạm ngay cả khi không có người nào bị kết án về tội này.

4. Những chất ma túy bị kiểm soát, các chất có trong danh mục kiểm soát hoặc các vật phẩm bị thu giữ theo Luật này nếu không được sử dụng trong việc truy tố, sẽ bị tich thu sau một tháng kể từ ngày bị bắt giữ, trừ khi có một quy định khác được công bố trước ngày bị tịch thu theo quy định.

Tịch thu tàu thủy, tàu đệm không khí, tàu bay và xe cộ

28.

1. Khi một người bị kết tội theo Luật này, tòa án có thể yêu cầu tịch thu tàu thủy, tàu đệm không khí, tàu bay mà được chứng minh là được sử dụng để phạm tội.

2. Khi một người bị kết án một tội trong Luật này, theo đơn của ủy viên công tố, tòa sẽ yêu cầu tịch thu cho Chính phủ phương tiện đi lại được chứng minh là được sử dụng để thực hiện tội phạm.

3. Quy định tại mục này không được áp dụng đối với tàu thủy, tàu đệm không khí có trọng lượng hơn 200 tấn hoặc đối với tàu bay thuộc sở hữu của người nào dùng để chở khách thường xuyên đến hoặc rời Singapore.

4. Không được tịch thu tàu thủy, tàu đệm không khí, tàu bay hoặc xe cộ quy định tại mục này, nếu chủ sở hữu thực chứng minh tàu thủy, tàu đệm không khí, tàu bay hoặc xe cộ này bất hợp pháp mà không có sự chấp nhận của họ.

Tùy ý sử dụng những thứ bị tịch thu

29.

1. Tất cả những thứ bị tịch thu cho Chính phủ theo Luật này sẽ được tùy ý sử dụng nếu Bộ trưởng thấy phù hợp.

2. Sau khi các thủ tục tố tụng theo Luật này kết thúc, Bộ trưởng có thể xem xét, tùy ý sử dụng và đưa ra quyết định về những thứ bị tịch thu cho Chính phủ.

Cản trợ điều tra hoặc khám xét

30. 

1. Một người có những hành vi sau đây bị coi là phạm tội:

a. Cản trợ bất kỳ nhân viên Cục Sỹ quan cảnh sát, cán bộ hải quan hoặc cán bộ nào đang thi hành nhiệm vụ quy định theo Luật này.

b. Không tuân thủ những quy định hợp pháp của nhân viên Cục, sĩ quan cảnh sát, cán bộ hải quan hoặc cán bộ đang thi hành nhiệm vụ theo Luật này.

c. Không cung cấp thông tin mà người đó biết về các chất nằm trong danh mục kiểm soát khi nhân viên của Cục, sĩ quan cảnh sát, cán bộ hải quan hoặc sĩ quan công khác yêu cầu mà không có lí do chính đáng.

d. Cung cấp thông tin mà người đó biết hoặc có lý do để tin là tin giả cho nhân viên Cục, cảnh sát hoặc cán bộ hải quan hoặc những cán bộ khác.

2. Trong tiểu mục 1, “cán bộ” bao gồm những sĩ quan cảnh sát hoặc thành viên của đội dân phòng đang thi hành nhiệm vụ quy định tại mục 25.

Xét nghiệm nước tiểu

31.
1. Một sĩ quan của Cục, cán bộ xuất nhập cảnh hoặc sĩ quan cảnh sát không dưới cấp bậc trung sĩ trở lên, nếu có căn cứ nghi ngờ một người phạm tội quy định tại mục 8(b), có thể yêu cầu người đó cung cấp mẫu nước tiểu để tiến hành các xét nghiệm nước tiểu theo mục này.

2. Người nào không có lý do chính đáng mà không cung cấp mẫu nước tiểu trong thời gian quy định theo yêu cầu của các sĩ quan đề cập tại tiểu mục 1 là phạm tội.

3. Người nào (người không phải là công dân Singapore hoặc thường trú ở Singapore) đến Singapore bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không mà:

a. Không tuân thủ các yêu cầu của cán bộ xuất nhập cảnh theo mục này.

b. Bị phát hiện trong nước tiểu có chứa ma túy bị kiểm soát sau khi tiến hành các xét nghiệm nước tiểu có thể bị cấm nhập cảnh hoặc bị cấm cư trú ở Singapore.

4. Mẫu nước tiểu được quy định tại mục này được chia làm hai phần, mỗi phần sẽ được đánh dấu và niêm phong đúng phương pháp và theo thủ tục như đã được quy định.
5. Một phần mẫu nước tiểu theo quy định tại mục này sẽ do một cán bộ của Sở Khoa học (bao gồm giám đốc và phó giám đốc Sở khoa học) tiến hành xét nghiệm, mẫu nước tiểu còn lại sẽ do một cán bộ khoa học khác của Sở Khoa học (bao gồm giám đốc và phó giám đốc Sở Khoa học) tiến hành xét nghiệm cùng thời điểm hoặc ngay sau đó.

Thẩm quyền điều tra của các sĩ quan Cục Kiểm soát ma túy Trung ương.

32.

(1) Khi một tội phạm được quy định trong Luật này xảy ra thì sĩ quan của Cục có đẩy đủ thẩm quyền của một sĩ quan cảnh sát được quy định trong Luật tố tụng hình sự (điều 68) về việc điều tra một tội phạm có thể bắt giữ.

 (2) Khi một tội phạm theo các quy định xảy ra thì :

1. Đối với một tội phạm có thể bị bắt giữ, một sĩ quan của Cục có đầy đủ thẩm quyền của một sĩ quan cảnh sát được quy định trong Luật tố tụng hình sự về việc điều tra một tội phạm có thể bị bắt giữ.

2. Đối với một tội phạm không thể bắt giữ, thì sĩ quan của Cục có đầy đủ thẩm quyền của một sĩ quan cảnh sát được quy định trong Luật tố tụng hình sự về việc điều tra một tội không thể bắt giữ.

Hình phạt dành cho các tội

33.

(1) Trừ những trường hợp quy định trong tiểu mục 3 hoặc mục 33a, Bảng liệt kê thứ hai sẽ có hiệu lực, tuân theo tiểu mục 2 quy định về cách thức xử phạt những tội trong luật này dựa vào việc kết án.

 (2) Liên quan đến một tội trong các điều khoản của Luật này được quy định riêng trong cột đầu tiên của Bảng liệt kê thứ hai (đặc điểm chung của các tội được mô tả theo đó trong cột thứ hai)

1. Các cột 3, 4, 5 lần lượt đưa ra các hình phạt áp dụng đối với người bị kết án dựa trên việc liệu ma túy bị kiểm soát liên quan tới tội phạm đó là ma túy Nhóm A, Nhóm B hoặc Nhóm C trừ những quy định khác trong đoạn b;

2. Cột thứ 6 đưa ra các hình phạt áp dụng đối với người bị kết án khi tội phạm đó được thực hiện…

· Trong trường hợp sản xuất trái phép, liên quan tới các chất ma túy bị kiểm soát như đã được đề cập ở cột hai; và

· Trong trường hợp vận chuyển trái phép, xuất nhập khẩu trái phép với khối lượng định rõ các chất ma túy bị kiểm soát hoặc đối với các chất ma túy (trừ thuốc phiện) có chứa một lượng moócphin hoặc diamorphine như đã được đề cập ở cột hai.

3. Cột thứ bảy quy định hình phạt được áp dụng đối với bất kỳ cá nhân nào bị kết án về một tội bất kể tội phạm đó có liên quan đến ma túy bị kiểm soát hay không và nếu tội phạm đó đã được thực hiện, bất chấp đó là loại ma túy gì và các cột thứ ba, tư, năm, sáu và bảy cũng có quy định cụ thể khung hình phạt tù tối đa hoặc tối thiểu, cũng như có nêu khung hình phạt tiền tối đa hoặc tối thiểu, số lần bị đánh bằng roi mà người phạm tội được quy định tại mục 231 Luật tố tụng hình sự sẽ phải chịu phạt.

 (3) Bất kỳ người nào bị kết án về một trong các tội được quy định tại mục 8(b) hoặc 31(2) mà lại tiếp tục bị kết án về một tội được quy định tại mục 8(b) hoặc 31(2) một lần nữa sẽ bị phạt tù không dưới 3 năm ngoại trừ trường hợp người đó chịu hình phạt được quy định tại mục 33(a) về cùng một tội trên.

 (4) Tại tiểu mục (3), “bị kết án về một tội” bao gồm cả sự kết án của tòa án quân sự cấp dưới hoặc Tòa Thượng thẩm quân sự được thành lập theo quy định của Luật Lực lượng vũ trang Singapore (295).

Hình phạt đối với tái sử dụng các loại ma túy nhất định

33(a).

(1) Nếu một người đã không dưới:

1. Đã 2 lần nhận tội;

2. Đã 2 lần bị kết án tiêu thụ một loại ma túy cụ thể được quy định tại mục 8(b);

3. Đã 2 lần bị kết án về tội không cung cấp mẫu thử nước tiểu theo quy định tại mục 31(2);

4. Một lần nhận tội và một lần bị kết án vì tiêu thụ một loại ma túy cụ thể được quy định tại mục 8(b);

5. Một lần thú tội và một lần bị kết án về tội không cung cấp mẫu thử nước tiểu theo quy định tại mục 31(2); hoặc:

6. Một lần bị kết án vì tội tiêu thụ một loại ma túy đã được quy định tại mục 8(b) và một lần nhận tội vì không cung cấp mẫu thử nước tiểu theo mục 31(2), thì sẽ bị kết án theo mục 8(b) về tội tiêu thụ một loại ma túy cụ thể, hoặc vì tội không cung cấp mẫu nước tiểu theo mục 31(2), người bị kết tội sẽ chịu hình phạt là:

a. Từ 5 năm đến 7 năm tù giam; và

b. Từ 3 đến 6 lần đánh bằng roi.

(2) Nếu một người đã thực thi các hình phạt được quy định tại tiểu mục (1) lại một lần nữa bị kết án vì tội tiêu thụ một loại ma túy nhất định theo mục 8(b) hoặc vì tội không cung cấp mẫu thử nước tiểu theo mục 31(2), người đó sẽ chịu mức phạt:

a. Từ 7 đến 13 năm tù giam; và

b. Từ 6 đến 12 lần đánh bằng roi.

(3) Giấy chứng nhận do một nhân viên có thẩm quyền do Giám thị trại giam quy định viết về hành vi nhận tội của một người theo quy định tại Luật này sẽ được chấp nhận là bằng chứng trong bất kỳ việc kiện tụng nào liên quan đến mục này mà không cần chứng cứ về chữ ký; và giấy chứng nhận này sẽ là bằng chứng cho mọi vụ việc liên quan cho đến khi chứng minh được điều ngược lại.

(4) Giấy chứng nhận do cán bộ hộ tịch của các tòa án quân sự cấp thấp ký hoặc do Tòa phúc thẩm quân sự chỉ định theo quy định tại mục 82(5) của Luật Lực lượng vũ trang Singapore (295) sẽ được chấp nhận là bằng chứng trong bất kỳ vụ việc kiện tụng nào liên quan đến mục này mà không cần bằng chứng chữ ký; và giấy chứng nhận này sẽ là bằng chứng về hành vi phạm tội của một người do tòa án quân sự cấp dưới hoặc tòa thượng thẩm quân sự kết án cho đến khi chứng minh được điều ngược lại.

(5) Theo mục đích của mục này:

1. Một bản án theo mục 8(b) do một tòa án bao gồm tòa án quân sự cấp dưới hoặc tòa phúc thẩm quân sự Singapore được thành lập theo Luật Lực lượng Vũ trang Singapore tuyên án tại:

a. Bất kỳ thời điểm nào trước ngày 20/7/1998 nhưng không trước ngày 1/10/1992 về tội tiêu thụ một loại ma túy nhất định được quy định tại Phụ lục Bốn; hoặc

b. Bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày 20/7/1998 về tội tiêu thụ một loại ma túy quy định riêng, sẽ bị coi là bản án trước đây về tội tiêu thụ một loại ma túy được quy định riêng tại mục 8(b);

2. Một bản án về tội đã không cung cấp mẫu thử nước tiểu theo quy định tại mục 31(2) do một tòa án bao gồm tòa án quân sự cấp dưới hoặc tòa thượng thẩm quân sự Singapore được thành lập theo Luật Lực lượng Vũ trang Singapore tuyên án vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày 20/7/1998 nhưng không trước ngày 1/10/1992 sẽ bị coi là bản án trước đây về tội không cung cấp mẫu nước tiểu được quy định tại mục 31(2);

3. “nhận tội” có nghĩa là hành vi thừa nhận tội theo quy định tại mục 37(2) với một tổ chức được quy định tại:

a. Bất kỳ thời điểm nào trước ngày 20/7/1998 nhưng không trước ngày 1/10/1992 về tội tiêu thụ một loại ma túy quy định riêng tại Phụ lục Bốn; hoặc

b. Bất kỳ thời điểm nào vào ngày 20/7/1998 hoặc sau đó về tội tiêu thụ một loại ma túy quy định riêng.

Phần IV

PHẦN CHUNG

Quyền lực pháp lý của Tòa án

34. Tòa án Quận và Tòa tiểu hình sẽ có quyền nghe và định đoạt mọi vụ việc kiện tụng theo quy định tại Luật này và bất kể trái với Luật Tố tụng hình sự, tòa án quận sẽ có quyền tiền hành đầy đủ hình phạt đối với bất kỳ tội nào do Luật này quy định ngoại trừ tử hình.

Bồi thường

35.
1. Chính phủ sẽ không có trách nhiệm pháp lý phải đền bù cho bất kỳ thiệt hại nào đối với các loại hàng hóa và tài sản gây ra trong quá trình tiếp nhận, tìm kiếm hoặc tịch thu theo các điều khoản của Luật này trừ trường hợp những hư hỏng đó là sự cẩu thả hoặc lỗi cố ý của nhân viên của chính phủ.

2. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến các thiệt hại đã xảy ra. Tòa án quận hoặc Tòa tiểu hình sẽ xác định và phán xét tương tự như trên.

Bảo vệ những người thực hiện thẩm quyền theo Luật này

36. Người nào thực hiện những hành động hoặc có ý định thực hiện các điều khoản của Luật này hoặc theo các quy định sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự cho dù có hay không nhu cầu thực thi pháp lý, lỗi của Luật hay nguyên nhân khác trừ khi người đó đã hành động thiếu trung thực hoặc không cẩn thận.

Giám sát, cai nghiện và phục hồi người nghiện ma túy

37. 

(1) Cục trưởng Cục Kiểm soát ma túy Trung ương có quyền yêu cầu bất kỳ người nào mà có cơ sở để nghi ngờ là nghiện ma túy phải được kiểm tra xét nghiệm y tế hoặc giám sát bởi nhân viên y tế của Chính phủ hoặc những người hành nghề y.

(2) Theo kết quả của những xét nghiệm và kiểm tra y tế đã nêu tại tiểu mục (1) hoặc theo kết quả của cả hai xét nghiệm nước tiểu đã nêu tại mục 31, nếu Cục trưởng Cục Kiểm soát ma túy Singapore thấy rằng những người nghiện hoặc những người đã cung cấp mẫu nước tiểu để xét nghiệm cần phải kiểm tra giám sát.

1. Phải chịu sự giám sát, Cục trưởng có quyền ra lệnh về việc giám sát yêu cầu người đó phải chịu sự giám sát của một nhân viên của Cục trong khoảng thời gian không qua 2 năm, hoặc

2. Phải chấp hành cai nghiện hoặc phục hồi hoặc cả hai tại một cơ sở đã được chứng nhận, Cục trưởng có quyền ra lệnh bằng văn bản yêu cầu người đó phải chấp nhận cai nghiện tại một cơ sở cai nghiện phục hồi đã được chứng nhận.

(3) Người nào đã được nhận vào một cơ sở có chứng nhận theo mục này sẽ bị giam trong cơ sở đó trong khoảng thời gian 6 tháng trừ trường hợp người đó được Cục trưởng Cục Kiểm soát ma túy hoặc Ủy ban xét duyệt tha trước thời hạn.

(4) Nếu Ủy ban xét duyệt của một cơ sở đã được chứng nhận thấy rằng một người mà thời gian giam giữ của họ sắp hết đòi hỏi phải được tiếp tục cai nghiện, phục hồi hoặc cả hai thì Ủy ban có thể lập các văn bản yêu cầu tăng thêm thời gian giam giữ người đó vào bất cứ thời điểm nào, nhưng không quá 6 tháng.

(5) Không người nào bị giam giữ tại một hoặc nhiều cơ sở đã được chứng nhận theo quy định tại tiểu mục (2) trong thời gian quá 3 năm sau khi người đó đã chấp hành tại một cơ sở theo lệnh.

Các cơ sở đã được chứng nhận

38.

(1) Bộ trưởng có quyền thông báo trên Công báo Chính phủ về các cơ sở hoặc những nơi được công nhận là cơ sở cai nghiện, phục hồi người nghiện và những người khác theo Luật này, và cũng có quyền, theo cách tương tự, hủy bỏ hoặc sửa đổi những thông báo đó bất cứ khi nào có thể.

(2) Các cơ sở mà vào ngày 01/01/1978 là cơ sở được chứng nhận sẽ được coi là đã được Bộ trưởng tuyên bố theo mục này.

Quản lý các cơ sở có chứng nhận

39.
(1) Theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng, trách nhiệm và sự quản lý chung đối với:

1. Các cơ sở được chứng nhận, trừ những cơ sở nêu trong đoạn (b), sẽ thuộc về Giám đốc trại giam được đề cập trong mục 8 của Luật trại giam (điều 247)

2. Những cơ sở được Bộ trưởng chỉ định sẽ thuộc sự quản lý của người mà Bộ trưởng bổ nhiệm.

 (2) Giám đốc các trại giam hoặc người được chỉ định thuộc tiểu mục (1) (b) có quyền chỉ định một người làm quản lý một cơ sở đã được chứng nhận và người đó phải chịu trách nhiệm giám sát và quản lý cơ sở đó.

 (3) Tùy theo những thay đổi do Giám đốc các trại giam đưa ra, các lệnh hiện hành được cấp theo Luật trại giam sẽ áp dụng đối với một cơ sở được chứng nhận theo trách nhiệm của giám đốc như áp dụng đối với một trại giam.

 (4) Người nào được chỉ định theo tiểu mục (1) (b), theo nhiệm vụ của mình, có quyền ra các lệnh dưới dạng văn bản, tạm gọi là các lệnh hiện hành, đối với các cơ sở được chứng nhận.

Ủy ban xét duyệt các cơ sở được chứng nhận

40.

(1) Bộ trưởng sẽ chỉ định một Ủy ban xét duyệt cho một hoặc nhiều cơ sở được chứng nhận có các chức năng như đã được quy định trong Luật này hoặc trong các quy định.

 (2) Mỗi một Ủy ban xét duyệt có thể bao gồm một Chủ tịch là người đã được đăng ký theo Luật đăng ký Y tế (điều 174) và các thành viên khác không ít hơn 3 người tùy theo Bộ trưởng quyết định.

 (3) Chủ tịch và thành viên của Ủy ban xét duyệt sẽ do Bộ trưởng chỉ định trong khoảng thời gian không quá 3 năm, nhưng cũng có thể được tái chỉ định hoặc có thể bị cách chức bất cứ khi nào bởi Bộ trưởng hoặc có thể bất cứ lúc nào xin từ chức bằng văn bản nộp cho Bộ trưởng.

 (4) Tại một cuộc họp của Ủy ban xét duyệt, số thành viên tối thiểu quy định phải có mặt là 3 người.

 (5) Trong các cuộc họp của Ủy ban xét duyệt, Chủ tịch là người chủ tọa và khi Chủ tịch vắng mặt, các thành viên có mặt sẽ chọn một người trong số họ để điều khiển cuộc họp.

 (6) Các vấn đề được đưa ra Ủy ban xét duyệt sẽ được quyết định theo đa số phiếu của các thành viên có mặt, và trong trường hợp phiếu cân bằng chủ tịch hoặc một thành viên điều khiển tại cuộc họp sẽ phải đưa ra lá phiếu quyết định ngoài lá phiếu ban đầu.

 (7) Tùy theo các điều khoản của luật này và các quy định khác, Ủy ban xét duyệt có thể quyết định thủ tục của riêng mình.

 (8) Các lệnh của Ủy ban có thể do chủ tịch hoặc một thành viên của Ủy ban ký.

Xét duyệt, tha và chuyển phạm nhân

41.

(1) Ủy ban xét duyệt của mỗi cơ sở đã được chứng nhận phải lập hồ sơ đối với tất cả những người đang bị giam giữ và phải thường xuyên xét duyệt, cân nhắc việc tha người đạt yêu cầu.

 (2) Cục trưởng Cục Kiểm soát ma túy Trung ương hoặc Chủ tịch Ủy ban xét duyệt của mỗi cơ sở có thể ra các văn bản quyết định:

1. tha bất cứ người bị giam giữ nào;

2. chuyển bất cứ người bị giam nào từ một cơ sở này sang một cơ sở khác.

 (3) Người quản lý một cơ sở được chứng nhận có quyền dàn xếp với người quản lý của một cơ sở được chứng nhận khác để chuyển bất cứ một người bị giam giữ nào sang một cơ sở được chứng nhận khác và tiến hành chuyển người theo thỏa thuận đã đạt được, dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm soát ma túy trung ương hoặc Ủy ban xét duyệt.

 (4)  Nếu sự có mặt của người bị giam giữ tại bất cứ nơi nào là cần thiết vì lợi ích của pháp luật, hoặc vì mục đích điều tra, hoặc vì lợi ích của công chúng hoặc vì lợi ích của chính người bị giam giữ đó, Giám thị có thể ra lệnh đưa người bị giam giữ đến những nơi đó.

Thẩm quyền của Quan tòa trong việc điều tra khiếu nại do sai phạm trong khi thi hành công vụ.

42.

(1) Trong trường hợp có khiếu nại dựa trên lời tuyên thệ trước tòa rằng một người nào đó bị giam giữ không đúng phép trong một cơ sở được chứng nhận do sai phạm trong quá trình thi hành nhiệm vụ của một cán bộ nào đó trong hoạt động thực thi Luật này hoặc các quy định khác, Quan tòa có thể tự mình tổ chức điều tra lời khiếu nại hoặc chỉ đạo một sĩ quan cảnh sát điều tra với mục đích xác định chính xác sự thật hoặc sự gian dối trong lời khiếu nại và báo cáo cho ông ta kết quả của cuộc điều tra.

 (2) Việc điều tra theo tiểu mục (1) có thể được tiến hành một cách bí mật nhưng thủ tục tiến hành cuộc điều tra sẽ được Quan tòa cân nhắc hợp lý tùy theo từng trường hợp khác nhau của vụ án.

 (3) Quan tòa hoặc nhân viên cảnh sát tiến hành điều tra theo tiểu mục (1) sẽ được trao toàn quyền theo Luật tố tụng hình sự (điều 68) đối với sự tham gia và kiểm tra của người làm chứng, thu thập chứng cứ và hoàn tất các tài liệu.

(4) Nếu sau khi xem xét kết quả của cuộc điều tra trên, Quan tòa thấy rằng người mà bị giam giữ trong cơ sở được chứng nhận không đáng bị giam giữ như vậy, Quan tòa có thể ra lệnh phóng thích người này khỏi cơ sở đó và người này sẽ được trả tự do.

(5) Bất kỳ lệnh hoặc phán quyết của Quan tòa theo quy định tại mục này sẽ là quyết định cuối cùng.

(6) Những bằng chứng được sử dụng cho cuộc điều tra trên sẽ không được chấp nhận trong các vụ kiện hình sự hoặc dân sự trừ trường hợp người đưa ra bằng chứng đó bị buộc tội cung cấp hoặc tạo dựng bằng chứng giả.

Những người bị giam giữ được xem là đúng pháp luật

43.

(1) Những người bị giam giữ trong các cơ sở được chứng nhận sẽ được xem là đúng pháp luật.

(2) … một người bị giam giữ đúng pháp luật

1. Khi người đó bị giam trong hoặc bị giải đến hoặc từ một cơ sở được chứng nhận

2. Khi người đó vì những lý do bên ngoài cơ sở được chứng nhận mà bị giam giữ hoặc chịu sự giám sát của nhân viên của cơ sở được chứng nhận; hoặc

3. Khi người đó bị giải đến một nơi mà người đó được yêu cầu hoặc được cho phép theo Luật này hoặc bị giam giữ theo yêu cầu hoặc sự cho phép đó.

Các quy định

44. 

(1) Bộ trưởng có thể ban hành các quy định…

1. cấp phép cho việc nhập khẩu, xuất khẩu, bán, sản xuất, chế biến phân phối các chất ma túy bị kiểm soát;

2. miêu tả mẫu, thời hạn và các thuật ngữ cũng như các điều kiện của giấy phép và các khoản phí thanh toán cũng như việc hủy bỏ và treo giấy phép;

3. cho phép việc bán hoặc sở hữu hoặc những giao dịch khác đối với các chất ma túy bị kiểm soát và quy định các trường hợp và điều kiện trong đó những người bán các chất ma túy bị kiểm soát được quyền sở hữu hoặc thực hiện các giao dịch khác;

4. yêu cầu những người hành nghề y tế, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ thú y hoặc những người khác có sử dụng ma túy bị kiểm soát có thể được phép sử dụng theo các quy định lưu giữ hồ sơ và thống kê;

5. yêu cầu những người hành nghề y mà chăm sóc người bị coi là hoặc có cơ sở để nghi ngờ người đó nghiện chất ma túy bị kiểm soát cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến người đó cho cơ quan chức năng theo quy định;

6. cấm người hành nghề y khoa sử dụng, cung cấp hoặc ủy quyền cho phép sử dụng hoặc cung cấp cho những người nghiện các chất ma túy bị kiểm soát và cấm kê đơn thuốc cho những người này những chất ma túy nói trên;

7. về việc đóng thùng và dán nhãn những chất ma túy bị kiểm soát;

8. quy định việc vận chuyển các chất ma túy bị kiểm soát và những phương pháp dùng để tiêu hủy hoặc nếu không thì vứt bỏ những chất ma túy này khi không còn cần thiết nữa;

9. yêu cầu biện pháp đề phòng đối với việc cất giữ an toàn các chất ma túy bị kiểm soát;

10. tiến hành kiểm tra biện pháp đề phòng được áp dụng hoặc hồ sơ lưu giữ trong mục này;

11. quy định cai nghiện và phục hồi cho những người bị ảnh hưởng bởi lạm dụng ma túy;

12. quy định hình phạt tiền không quá 10.000 USD hoặc phạt tù không quá 4 năm hoặc áp dụng cả hai hình phạt áp dụng đối với hành vi vi phạm các quy định;

13. tiến hành quản lý, duy trì, thanh tra giám sát các cơ sở cai nghiện phục hồi;

14. quy định chức năng và thủ tục cho Hội đồng xét duyệt;

15. quy định về việc kiểm soát, quản lý (kể cả áp dụng hình phạt thể xác) và việc làm của người bị giam giữ và quy định về việc cho nghỉ phép nhằm tạo điều kiện về công ăn việc làm cho họ ở bên ngoài khi trở về nơi sinh sống hoặc những nơi được quy định;

16. quy định về bổ nhiệm và nghĩa vụ của các nhân viên của các cơ sở đã được chứng nhận;

17. quy định giám sát và chăm sóc sau cai nghiện đối với những người được đề cấp tại mục 37 (2) (a) hoặc người phải chấp hành cai nghiện và phục hồi tại các cơ sở đã được chứng nhận hoặc người bị kết án theo mục 8 (b);

18. quy định những việc cần phải được quy định;

19. quy định chức năng và thủ tục của ban cố vấn;

20. yêu cầu dấu vân tay của những người bị giam giữ và khai báo thông tin với cảnh sát;

21. miêu tả loại tội phạm trong các quy định mà thuộc vào các tội danh có thể bắt giữ theo mục đích của Luật Tố tụng hình sự (điều 68);

22. nói chung là để thực hiện mục đích và các điều khoản của Luật này

(2) Quy định do Bộ trưởng ban hành theo mục này có thể:

1. đưa ra những điều khoản khác nhau về những chất ma túy bị kiểm soát khác nhau, những loại người khác nhau và những trường hợp hoàn cảnh khác nhau

2. đưa ra ý kiến, thống nhất hoặc thông qua tài liệu của cơ quan chức năng được quy định hoặc tài liệu của người được ủy quyền đối với mục đích của các điều khoản và

3. quy định cơ chế và thủ tục của tòa án để cố vấn cho Bộ trưởng trong trường hợp Luật này hoặc các quy định khác bị vi phạm bởi những người hành nghề y khoa, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ thú y hoặc những người được ủy quyền khác.
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